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1  KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN MĨ THUẬT CẤP TIỂU HỌC

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ–TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo; Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông; ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đã ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Môn Mĩ thuật cấp Tiểu học nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông nhằm bồi 
dưỡng, phát triển ở HS năng lực thẩm mĩ thông qua các năng lực thành phần đặc thù 
như: quan sát và nhận thức, sáng tạo và ứng dụng, phân tích và đánh giá thẩm mĩ; giáo 
dục ý thức kế thừa, phát huy văn hoá nghệ thuật dân tộc phù hợp với sự phát triển của 
thời đại.

Chương trình môn Mĩ thuật cấp Tiểu học được xây dựng theo cấu trúc đồng tâm 
và tuyến tính với mạch nội dung gồm Mĩ thuật tạo hình và Mĩ thuật ứng dụng, tạo cơ 
hội cho HS được trải nghiệm và vận dụng mĩ thuật vào đời sống thực tế; giúp HS nhận 
thức được mối liên hệ giữa mĩ thuật với văn hoá, xã hội; kết nối mĩ thuật với các môn 
học và hoạt động giáo dục khác; làm tiền đề cho HS định hướng nghề nghiệp trong 
tương lai cũng như chủ động tham gia vào các hoạt động văn hoá nghệ thuật và hội 
nhập đời sống xã hội. Trong Chương trình Giáo dục phổ thông, môn Mĩ thuật cấp 
Tiểu học là môn học bắt buộc. Chương trình tạo cơ hội cho HS làm quen, trải nghiệm 
kiến thức mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động thực hành và thảo luận, hình 
thành và phát triển ở HS khả năng quan sát, nhận thức và cảm thụ nghệ thuật, biết 
trân trọng và thể nghiệm các giá trị thẩm mĩ trong nghệ thuật và đời sống.

Về quan điểm xây dựng chương trình  
Chương trình môn Mĩ thuật cấp Tiểu học quán triệt các quy định được nêu trong 

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, gồm: 
–	 Định hướng chung cho tất cả các môn học như: quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần 

đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo 
dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện và phát triển chương trình. 

–	 Định hướng xây dựng chương trình môn Mĩ thuật.
Theo đó, Chương trình môn Mĩ thuật cấp Tiểu học tạo cơ hội cho HS tiếp cận văn 

hoá, nghệ thuật dân tộc và thế giới trên cơ sở vận dụng những kiến thức cơ bản của mĩ 
thuật, kết hợp với khoa học giáo dục. Chương trình môn Mĩ thuật cấp Tiểu học, chọn 
lọc những kiến thức phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông, đặc điểm tâm – sinh lí 
lứa tuổi HS và điều kiện dạy học thực tiễn. Thông qua các loại hình mĩ thuật, các hình 
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thức tổ chức dạy học, trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học 
thống nhất trong cả nước, chương trình được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh phù 
hợp với các nhóm đối tượng HS, các cơ sở giáo dục và địa phương khác nhau. Trong 
quá trình thực hiện, chương trình thường xuyên cập nhật, phát triển phù hợp với sự 
tiến bộ của khoa học nghệ thuật, cũng như yêu cầu của thực tiễn đời sống.

Về mục tiêu chương trình 
–	 Mục tiêu chung: Chương trình môn Mĩ thuật giúp HS: (1) Hình thành, phát triển 

năng lực thẩm mĩ dựa trên kiến thức và kĩ năng mĩ thuật; (2) Nhận thức được mối 
quan hệ giữa mĩ thuật với đời sống, văn hoá, lịch sử, xã hội và các loại hình nghệ 
thuật khác; (3) Có ý thức tôn trọng di sản văn hoá, nghệ thuật và khả năng ứng 
dụng kiến thức, kĩ năng mĩ thuật vào đời sống; (4) Có hiểu biết tổng quát về ngành 
nghề liên quan đến nghệ thuật thị giác và khả năng định hướng được nghề nghiệp 
cho bản thân; (5) Trải nghiệm và khám phá mĩ thuật thông qua nhiều hình thức 
hoạt động, góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm 
chỉ, trung thực, trách nhiệm và các năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp và 
hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

–	 Mục tiêu ở cấp Tiểu học
Môn Mĩ thuật cấp Tiểu học giúp HS: (1) Bước đầu hình thành, phát triển năng lực 

thẩm mĩ và những phẩm chất thông qua các hoạt động trải nghiệm; (2) Biết thể hiện 
cảm xúc, trí tưởng tượng về thế giới xung quanh thông qua các hoạt động thực hành, 
từ đó hình thành năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; (3) Bước 
đầu làm quen, tìm hiểu vẻ đẹp của sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi 
thiếu nhi, hình thành năng lực tự chủ và tự học. 

2  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA MĨ THUẬT 4 

2.1. Quan điểm tiếp cận biên soạn

SGK Mĩ thuật 4 được biên soạn đáp ứng các yêu cầu chung đối với SGK mới: 
Tuân thủ định hướng đổi mới giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển nền giáo 

dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp HS hình thành, phát triển toàn diện 
phẩm chất và năng lực. 

Bám sát các tiêu chuẩn SGK mới theo Thông tư số 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt trong SGK các môn học và hoạt động giáo dục của 
bộ sách này thể hiện quan điểm đổi mới SGK theo mô hình phát triển phẩm chất và 
năng lực của người học, nhưng không xem nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức trong 
SGK không chỉ cần hiểu và ghi nhớ, mà phải là “chất liệu” quan trọng hướng đến  
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mục tiêu của giáo dục là giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực  
mà các em cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai theo quan điểm:

Chuẩn mực: Bám sát theo nội dung giáo dục và yêu cầu cần đạt trong Chương trình 
môn Mĩ thuật năm 2018, cũng như đáp ứng được tính chuyên ngành, sư phạm đối với  
môn học.

Khoa học: Nội dung, phương pháp trong SGK Mĩ thuật 4 phù hợp với đối tượng của 
môn học và quá trình lĩnh hội của HS, lấy người học làm trung tâm. Cách trình bày 
kênh hình, kênh chữ thuận tiện với đối tượng sử dụng là HS lớp 4.

Hiện đại: Thể hiện ở cách tiếp cận, khai thác tri thức trên cơ sở của thành tựu khoa 
học sự phạm và mĩ thuật hiện đại, hướng đến việc trang bị cho người học năng lực phù 
hợp với hiện tại và tương lai.

Theo đó, kiến thức được đưa vào sách bảo đảm: 1) phù hợp với đặc điểm tâm sinh 
lí và trải nghiệm của người học; 2) phản ánh những vấn đề của cuộc sống, trong đó 
chú ý cập nhật những thành tựu của khoa học và công nghệ, phù hợp nền tảng văn hoá 
và thực tiễn Việt Nam; 3) giúp người học vận dụng để giải quyết những vấn đề của 
cuộc sống từ các cấp độ và phương diện khác nhau: cá nhân và xã hội, tinh thần (đạo 
đức, giá trị nhân văn) và vật chất (kĩ năng, nghề nghiệp). Các yêu cầu này vừa liên 
quan đến việc lựa chọn, sắp xếp các kiến thức nói riêng và nội dung giáo dục nói 
chung, vừa liên quan đến phương pháp tổ chức hoạt động trên cơ sở nội dung giáo dục 
đã được lựa chọn. Theo đó, các nội dung giáo dục được chọn lọc theo hướng tinh giản 
ở mức hợp lí, được sắp xếp theo hướng tăng cường sự kết nối giữa các lớp, các cấp học 
trong một môn học và hoạt động giáo dục cũng như sự tích hợp giữa các môn học và 
hoạt động giáo dục trong cùng một lớp, một cấp học. Các nội dung giáo dục phân hoá 
cho những đối tượng HS khác nhau cũng được chú trọng. SGK Mĩ thuật 4 lựa chọn 
kiến thức đưa vào sách, bảo đảm sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cụ 
thể cho HS. Nhằm khơi gợi hứng thú tìm tòi, khám phá cũng như bồi dưỡng khả năng 
tưởng tượng, sáng tạo của HS. Qua đó, HS có thể biết nhận xét, phân tích và đánh giá 
sản phẩm mĩ thuật theo cảm nhận.

Đặc biệt, hỗ trợ GV đổi mới hiệu quả phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục 
là một ưu tiên hàng đầu. Các chủ đề/ bài học trong mỗi cuốn sách của tất cả các môn 
học và hoạt động giáo dục đều được thiết kế gồm hệ thống các hoạt động. Thông qua 
các hoạt động đa dạng, có tác dụng kích thích tính tích cực và chủ động của người học, 
sách giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực phù hợp với đặc điểm, 
ưu thế của từng môn học và hoạt động giáo dục. 

Những chủ đề trong SGK Mĩ thuật 4 được biên soạn theo định hướng trong Chương 
trình môn Mĩ thuật năm 2018 theo định hướng: thiên nhiên, con người, gia đình, nhà 
trường, xã hội, quê hương, đất nước và đề cập đến các yếu tố, nguyên lí tạo hình thông qua 



7

thể loại: Hội hoạ, Đồ hoạ tranh in, Điêu khắc, Lịch sử mĩ thuật. Cùng với đó, HS được 
thực hành, sáng tạo các sản phẩm mĩ thuật có tính kết nối tri thức với cuộc sống như: 
Đồ chơi, Đồ dùng học tập, Đồ dùng cá nhân, Đồ lưu niệm, Đồ gia dụng.

2.2. Giới thiệu, phân tích cấu trúc sách 

SGK Mĩ thuật 4 gồm 64 trang, khổ sách 19 × 26.5 cm, in 4 màu trên giấy couche có 
độ trắng phù hợp với việc sử dụng sách của HS.

Cuốn sách gồm các phần sau:
–	 Hướng dẫn sử dụng sách;
–	 Lời nói đầu;
–	 Mục lục;
–	 8 chủ đề:
+ 	 Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam
+ 	 Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam
+ 	 Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương
+ 	 Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống
+ 	 Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp
+ 	 Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu
+ 	 Chủ đề 7: Môi trường xanh – sạch – đẹp
+ 	 Chủ đề 8: Quê hương thanh bình

Một số thuật ngữ dùng trong sách.

2.3. Cấu trúc mỗi chủ đề theo các mạch kiến thức 

Cấu trúc mỗi chủ đề trong SGK Mĩ thuật 4 gồm 4 hoạt động (mục) chính:  
Quan sát – Thể hiện – Thảo luận – Vận dụng. Logic khoa học của 4 mục này được diễn 
giải như sau:

Quan sát: Giúp HS tri nhận đối tượng thẩm mĩ theo hướng dẫn của GV. Phần này 
giúp HS làm quen và tiếp cận ban đầu với chủ đề.

Thể hiện: Giúp HS thể hiện đối tượng theo sự hiểu biết của cá nhân. Phần này giúp 
HS hình thành kiến thức, kĩ năng mới gắn với chủ đề.

Thảo luận: Giúp HS luyện tập, củng cố lại nội dung, mục tiêu cần đạt được của  
chủ đề.

Vận dụng: Giúp HS sử dụng những kiến thức, kĩ năng trong bài học để giải quyết 
những vấn đề của cuộc sống liên quan đến môn học.
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Tính hệ thống trong cấu trúc mỗi chủ đề giúp GV kiểm soát hiệu quả quá trình dạy học, 
biết được HS vướng mắc ở đâu để có thể hỗ trợ kịp thời. Cụ thể là: Đối với GV, trong quá 
trình tổ chức dạy học sẽ nhận thấy: Nếu HS không thể hiện được đối tượng thẩm mĩ của 
bài học (mục 2) thì hoạt động ở mục 1 (quan sát, phân tích) làm chưa tốt. Nếu HS thực 
hiện mục 3 không tốt thì hoạt động ở mục 1, 2 chưa được thực hiện hiệu quả. Nếu HS 
thực hiện hoạt động ở mục 4 khó khăn chứng tỏ hoạt động ở mục 1, 2, 3 chưa được hiểu 
đúng, đủ. Điều này giúp GV giúp đỡ, can thiệp kịp thời với từng đối tượng HS. 

2.4. Chủ đề đặc trưng thể hiện những điểm mới của sách 

Các chủ đề trong SGK Mĩ thuật 4 được kết cấu gồm hai dạng bài chính:

Dạng chủ đề hình thành khái niệm bao gồm các chủ đề 1 (lồng ghép yếu tố khối), 
chủ đề 2 (lồng ghép yếu tố không gian), chủ đề 3 (lồng ghép yếu tố màu sắc). Các nội 
dung được sắp xếp khoa học nhằm tạo ra sự logic tiếp nối và phát triển mạch kiến 
thức về nguyên lí tạo hình đã có ở lớp 1, 2, 3. Thông qua các hoạt động: Quan sát – 
Thể hiện – Thảo luận – Vận dụng, giúp HS nắm được kiến thức cơ bản cũng như yêu 
cầu của bài học. Đồng thời tạo hứng thú, sự yêu thích môn học, giúp HS chủ động 
khám phá kiến thức bằng cách thực hiện sản phẩm mĩ thuật qua các hình thức: Vẽ, 
xé – dán, nặn,… 

Thông qua những gợi ý ở mục Em có biết và Phần tham khảo trong SGK cung cấp 
cho HS những kĩ năng, kiến thức mở rộng nhằm phát triển năng lực thẩm mĩ phù hợp 
với lứa tuổi và sự nhận biết. Dạng bài này thể hiện tiếp nối mạch kiến thức của lớp 1, 
2, 3 về khối, không gian, màu sắc như sử dụng hình thức đắp nổi, nặn để mô phỏng  
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vẻ đẹp của di sản mĩ thuật, qua đó phân biệt được các dạng khối khác nhau ở phù điêu 
và tượng (chủ đề 1). Tìm hiểu về không gian qua tranh dân gian và thực hiện sản 
phẩm mĩ thuật theo dạng không gian yêu thích (chủ đề 2).  Sử dụng màu sắc, hình 
thức thể hiện yêu thích thể hiện về cảnh đẹp quê hương (chủ đề 3). Mỗi chủ đề bao 
gồm phần mục tiêu để giúp HS hiểu được nhiệm vụ học tập và thể hiện được sản 
phẩm theo yêu cầu của nội dung chủ đề; mục Em có biết cung cấp cho HS kiến thức 
mở rộng từ nội dung chủ đề cũng như những vấn đề về cuộc sống xung quanh các em.

Dạng bài sử dụng khái niệm gồm các chủ đề: 4, 5, 6, 7, 8 với mục tiêu giúp HS củng 
cố kiến thức đã học ở dạng bài trên, từ đó biết vận dụng vào thực hành, sáng tạo cho 
mình sản phẩm mĩ thuật theo yêu cầu của nội dung chủ đề. Bên cạnh đó, cgiúp HS biết 
vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, phát triển tư duy sáng tạo một cách 
linh hoạt. Ở dạng bài này HS, cũng được thực hiện các hoạt động như ở dạng bài trên 
nhưng nội dung các chủ đề lại hướng đến việc vận dụng kiến thức, kĩ năng sáng tạo và 
mở rộng kết nối tri thức với cuộc sống. Dạng chủ đề này tích hợp các nội dung kiến 
thức, kĩ năng như: giáo dục phẩm chất, phát triển năng lực cho HS ở từng lớp, từng 
trường và phù hợp với điều kiện từng địa phương để GV áp dụng linh hoạt. Qua đó, 
HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã hình thành ở các chủ đề trước vào thực hành, 
sáng tạo sản phẩm mĩ thuật theo yêu cầu của chủ đề cũng như vận dụng vào các tình 
huống thực tế.

Như vậy, SGK Mĩ thuật 4 gồm hai dạng chủ đề chính là hình thành khái niệm và 
củng cố, vận dụng khái niệm đã học từ dạng trên. Trong đó, các hoạt động học tập  
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vẫn thống nhất các bước (Quan sát – Thể hiện – Thảo luận – Vận dụng) như đã triển 
khai ở SGK Mĩ thuật 1, Mĩ thuật 2, Mĩ thuật 3.

Điểm mới của SGK Mĩ thuật 4 được thể hiện mục tiêu cụ thể:
Tiếp tục hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật dựa trên nền tảng kiến thức, kĩ 

năng mĩ thuật ở lớp 1, 2, 3 thông qua các hoạt động trải nghiệm như: khai thác vẻ đẹp 
tạo hình trong điêu khắc đình làng để thiết kế một món quà lưu niệm (chủ đề 1); sử 
dụng hình ảnh từ cuộc sống yêu thích để thiết kế một đồ vật trang trí góc học tập (chủ 
đề 4); sử dụng vật liệu sẵn có tạo đồ chơi gắn với một kỉ niệm đẹp (chủ đề 5),…

Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, phát triển tư duy độc lập, năng lực giải 
quyết vấn đề và sáng tạo như: thể hiện sản phẩm mĩ thuật về chủ đề Môi trường  
xanh – sạch – đẹp (chủ đề 7); Trải nghiệm và khám phá mĩ thuật thông qua nhiều hình 
thức hoạt động, góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất yêu đất nước, quê 
hương, nơi em ở với dạng bài sử dụng hình thức yêu thích để tạo một sản phẩm mĩ 
thuật về chủ đề Quê hương thanh bình (chủ đề 8).

Có hiểu biết về mối quan hệ của mĩ thuật với đời sống, nuôi dưỡng hứng thú và tình 
yêu nghệ thuật, phát triển năng lực tự chủ và tự học, xây dựng tình cảm gia đình như 
sử dụng hình thức yêu thích để tạo sản phẩm mĩ thuật về chủ đề Những kỉ niệm đẹp 
(chủ đề 5).

Có ý thức kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống dân tộc, 
tiếp cận giá trị thẩm mĩ của thời đại, làm nền tảng cho việc phát triển các phẩm chất 
yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm như khai thác vẻ đẹp di sản văn 
hoá trong thực hành, sáng tạo sản phẩm mĩ thuật (chủ đề 1, 2).
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2.5. Khung kế hoạch dạy học (hay phân phối chương trình) gợi ý 

Tuần, tháng

Chương trình và 
SGK Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, 
thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây 
dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên 
môn; thời gian và hình thức tổ chức,…)

Chủ đề/ 
Mạch nội dung Tên bài học Tiết học/ 

thời lượng

1+2+3+4 Chủ đề 1 Vẻ đẹp trong điêu khắc 
đình làng Việt Nam 4

5+6+7+8 Chủ đề 2 
Một số dạng không gian 
trong tranh dân gian Việt 
Nam

4

9+10+11+12 Chủ đề 3 Cảnh đẹp quê hương 4

13+14+15+16 Chủ đề 4 Vẻ đẹp trong cuộc sống 4

17 Kiểm tra đánh giá 
học kì I 1

18+19+20+21 Chủ đề 5 Những kỉ niệm đẹp 4

22+23+24+25 Chủ đề 6 Mái trường yêu dấu 4

26+27+28+29 Chủ đề 7 Môi trường xanh – sạch – 
đẹp 4

30+31+32+33 Chủ đề 8 Quê hương thanh bình 4

34 Kiểm tra  
đánh giá học kì II 1

35 
Trưng bày  
sản phẩm  
cuối năm

1

Trong đó, nội dung trong các chủ đề đảm bảo tỉ lệ 60% thời lượng dành cho lĩnh vực 
mĩ thuật tạo hình, 30% thời lượng dành cho lĩnh vực mĩ thuật ứng dụng và 10% thời 
lượng dành cho đánh giá định kì (3 tiết).
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3  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

3.1. Định hướng, yêu cầu cơ bản chung về phương pháp dạy học 

SGK Mĩ thuật 4  – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có quan điểm chung về các 
thành phần cơ bản trong cấu trúc sách, cũng như các hoạt động học tập để hình thành 
năng lực cho HS. Mặc dù có cách tiếp cận và thể hiện riêng nhưng có chung quan điểm 
đổi mới dạy học mà nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đã đề ra. 
Để dảm bảo thực hiện được những quan điểm mới này, quá trình dạy – học cần chú ý 
đến những điểm nhấn về phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, trang thiết 
bị dạy học và tổ chức các hoạt động học tập. Trong đó, phương pháp dạy học hướng 
đến mục tiêu phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học. Do đó, 
phương pháp dạy học chú trọng áp dụng các phương pháp cốt lõi như: Tích hợp, lồng 
ghép lí thuyết, thực hành và thảo luận nghệ thuật (trải nghiệm đa giác quan, đa dạng 
không gian học tập,…); Kích thích trí tưởng tượng, tư duy hình ảnh, liên hệ, kiến thức, 
kĩ năng của môn học với cuộc sống và các môn học khác (kết nối tri thức với cuộc 
sống, phù hợp điều kiện địa phương,…); Phát triển khả năng giải quyết vấn đề, tư duy 
độc lập, phân tích, phản biện thẩm mĩ trong thực hành, sáng tạo (vận dụng các chất 
liệu, vật liệu sẵn có ở địa phương, kết hợp khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ,…). 

Một số hoạt động dạy học định hướng phát triển năng lực 
–	 Hoạt động tiếp cận kiến thức

Có thể hiểu hoạt động tiếp cận kiến thức như là hoạt động khởi động – khởi động 
có chủ đích hướng vào nội dung kiến thức mới. Ở hoạt động này GV có thể tổ chức 
cho HS hát, trả lời câu đố vui, trò chơi,… kích thích sự tương tác của HS với HS, HS 
với GV, khơi gợi vốn hiểu biết của HS, tạo tâm lí vui vẻ, gây sự tò mò, mối liên tưởng 
kiến thức. Hoặc sử dụng tranh, ảnh minh hoạ hướng dẫn HS quan sát, hình dung, 
tưởng tượng,… tạo tình huống có vấn đề, xác định nhiệm vụ học tập, định hướng vào 
bài học mới. Kết quả của hoạt động này là những câu hỏi nhận thức, suy đoán về kiến 
thức bài học mới (về đường nét, hình ảnh, màu sắc, các chất liệu tạo hình,…) cũng 
như dự kiến ý tưởng mĩ thuật.
–	 Hoạt động hình thành kiến thức mới 

Hoạt động này nhằm hình thành kiến thức mới, phát triển kĩ năng cho HS. GV có 
thể tổ chức cho HS học theo hướng dẫn của SGK, sử dụng tư liệu tranh ảnh, sản phẩm 
mĩ thuật, hình minh hoạ hướng dẫn thực hiện (cách trang trí, cách vẽ, cách xé – dán, 
cách nặn); thay đổi suy nghĩ, bổ sung kiến thức mới, tạo cơ hội bổ sung cách làm mới 
cho HS về biểu đạt màu sắc, hình ảnh, đường nét, sắp xếp hình ảnh,... trong thể hiện ý 
tưởng. Những gợi ý của GV thông qua hệ thống câu hỏi “Ai? Ở đâu? Cái gì? Như thế 
nào?...” sẽ giúp HS hứng thú hơn trong học tập, chủ động lĩnh hội kiến thức. Kết quả 
hoạt động này là những kiến thức mới về mĩ thuật được nắm bắt một cách đầy đủ.
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–	 Hoạt động luyện tập 
Mục đích của hoạt động luyện tập là chính xác hoá những kiến thức HS đã học, 

biến những kiến thức chung thành hiểu biết riêng của HS, được củng cố thông qua 
việc HS thực hiện hệ thống bài tập thực hành. Đó là các bài vẽ tranh, trang trí, cắt,  
xé – dán, vẽ màu,… Với hoạt động này, GV cần khơi gợi sự tương tác của HS với GV 
hoặc cá nhân HS độc lập thực hiện các thao tác tạo hình (vẽ hình ảnh, vẽ màu, sắp xếp 
hình ảnh thành bố cục, trang trí), tham gia trả lời câu hỏi của SGK khi nhận xét về 
hình ảnh, đường nét, màu sắc, cách thể hiện,… có trong các bài vẽ tranh, bài trang trí, 
sản phẩm thủ công, tác phẩm nghệ thuật, đồ vật có yếu tố mĩ thuật. Trong quá trình 
luyện tập, GV có thể đưa ra một số tình huống khác nhau (có mức độ khác nhau, tuỳ 
đối tượng) với mục đích tạo cơ hội cho mọi HS luyện tập dễ dàng. Đây cũng là thời 
điểm giúp GV xác định khả năng học của từng HS (có năng khiếu hay hạn chế), từ đó 
điều chỉnh cách dạy, cách học và đưa ra yêu cầu phù hợp hơn. 
–	 Hoạt động vận dụng 

Mục đích của hoạt động này là tăng cường ý thức tìm hiểu và ứng dụng kiến thức 
mĩ thuật vào thực tế cũng như ý thức tìm tòi sáng tạo, tạo ra cái đẹp phục vụ cuộc sống 
sinh hoạt, học tập hằng ngày. Vận dụng/ sáng tạo là hoạt động đặc trưng của môn  
Mĩ thuật. Những kiến thức, kĩ năng về nét, hình, màu sắc, hình, khối cơ bản,… của 
môn học được hình thành từ các hoạt động học tập trước đó, sẽ được củng cố, phát 
huy thông qua hoạt động vận dụng/sáng tạo. Vận dụng/sáng tạo giúp cho HS tăng 
cường ý thức và năng lực vận dụng kiến thức mĩ thuật vào các tình huống tương tự 
hoặc các tình huống phát sinh trong thực tế nhằm củng cố kiến thức cũng như độ bền 
vững của năng lực. Hoạt động vận dụng/ sáng tạo thực sự có hiệu quả khi GV nêu vấn 
đề, gợi mở HS tìm và xác định được những cơ hội có thể ứng dụng kiến thức mĩ thuật 
làm đẹp cuộc sống. Hoặc đặt HS vào bối cảnh “có vấn đề” thẩm mĩ, thách thức giải 
quyết, cũng như gợi ý HS hình dung tưởng tượng phát huy khả năng sáng tạo mĩ thuật.

Giờ học mĩ thuật ở Trường Tiểu học Thành Công B, Hà Nội
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3.2. Hướng dẫn, gợi ý phương pháp, cách thức tổ chức dạy học

Có nhiều phương pháp dạy học (PPDH) môn Mĩ thuật bao gồm những PPDH hiện 
đại, PPDH truyền thống, các hoạt động mĩ thuật,... Nếu biết sử dụng chúng một cách 
hợp lí, mỗi PPDH, hoạt động mĩ thuật đều có khả năng phát triển năng lực cho HS. 
Giới thiệu một số phương pháp, hoạt động mĩ thuật thường sử dụng trong dạy học Mĩ 
thuật cấp Tiểu học sau.

3.2.1. Phương pháp quan sát	

a) Bản chất: Phương pháp quan sát là phương pháp dạy học, trong đó GV tổ chức cho 
HS sử dụng các giác quan để tri giác trực tiếp, có mục đích các đối tượng trong thực 
tế, để tìm ra vẻ đẹp của chúng.

b) Tác dụng và các năng lực có thể phát triển cho HS 
–	 Tác dụng: Thông qua việc tổ chức cho HS quan sát mới hình thành ở các em những 

biểu tượng và những khái niệm đầy đủ, chính xác, sinh động về thế giới tự nhiên 
cũng như cảm nhận chân thực vẻ đẹp của chúng. 

–	 Các năng lực có thể phát triển cho HS: Sử dụng PPDH này tạo cơ hội phát triển 
năng lực quan sát, năng lực tư duy và ngôn ngữ cho các em.

c) Quy trình thực hiện 

–	 Lựa chọn đối tượng quan sát;

–	 Xác định mục đích quan sát;

–	 Tổ chức và hướng dẫn HS quan sát;

–	 Tổ chức cho HS báo cáo kết quả quan sát được về đối tượng.

d) Một số lưu ý: 

Đối với môn Mĩ thuật, đối tượng quan sát của HS không chỉ là tranh ảnh, mẫu vật, 
mô hình mà còn là phong cảnh, trường học, gia đình, bạn bè, con vật, đồ vật và các 
hoạt động, sinh hoạt của con người diễn ra hằng ngày,... Vì vậy,  GV có thể tổ chức cho 
HS quan sát ở trong lớp hay ngoài lớp (sân trường, các địa điểm xung quanh trường 
học, nơi ở, gia đình,…). 

3.2.2. Phương pháp luyện tập – thực hành 

a) Bản chất: Phương pháp luyện tập – thực hành là luyện cho HS quan sát, nhận xét, 
đánh giá sự vật, hiện tượng,… Luyện tập củng cố kĩ năng vẽ, nâng cao khả năng tìm 
tòi sáng tạo, bồi dưỡng thị hiếu thẩm mĩ. Thông qua luyện tập thực hành những mặt 
tốt, hạn chế của HS được bộc lộ rõ ràng. Vì vậy việc dạy của GV sẽ sát đối tượng hơn 
và việc học của HS sẽ hiệu quả hơn.
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b) Tác dụng và các năng lực có thể phát triển cho HS

–	 Tác dụng: Thông qua việc luyện tập thực hành HS được củng cố kiến thức, phát 
triển kĩ năng, kĩ xảo trong hoạt động tạo hình và có cơ hội sáng tạo trong quá trình 
tạo hình.

–	 Các năng lực có thể phát triển cho HS: Sử dụng PPDH này tạo cơ hội phát triển 
năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực giao tiếp, 
hợp tác (trao đổi, chia sẻ, lắng nghe ý kiến) cho các em.

c) Quy trình thực hiện 

– 	 Xác định nội dung bài tập.

– 	 Giao nhiệm vụ cho HS (cá nhân/nhóm/cả lớp);

– 	 HS thực hiện nhiệm vụ;

– 	 GV thị sát HS, góp ý bổ sung theo từng trường hợp cụ thể;

– 	 Rút kinh nghiệm.

d) Một số lưu ý

Đối với môn Mĩ thuật, đồ dùng dạy học rất quan trọng, nếu thiếu sẽ ảnh hưởng đến 
chất lượng bài vẽ. Do vậy GV cần nhắc nhở HS chuẩn bị đồ dùng học tập (bút chì, bút 
màu, tẩy, giấy vẽ...) đầy đủ. GV nêu yêu cầu bài học phù hợp với từng đối tượng HS và 
thời gian làm bài thực hành, tránh trường hợp quá sức với HS.

3.2.3. Phương pháp thảo luận nhóm

a) Bản chất: Phương pháp thảo luận nhóm là phương pháp dạy học, trong đó GV 
thường tổ chức cho HS làm việc trong những nhóm nhỏ để HS cùng thực hiện một 
nhiệm vụ nhất định trong một thời gian nhất định. Trong nhóm, dưới sự chỉ đạo của 
nhóm trưởng, HS kết hợp giữa làm việc cá nhân, làm việc theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm 
và hợp tác cùng nhau để giải quyết nhiệm vụ được giao. 

b) Tác dụng và các năng lực có thể phát triển cho HS

– 	 Tác dụng: Thông qua làm việc với các đối tượng học tập, qua  bàn bạc, trao đổi ý 
kiến, quan điểm của mình với các bạn ở trong nhóm, lớp mà HS có thể chiếm lĩnh 
kiến thức của bài học bằng chính hoạt động của mình. 

– 	 Các năng lực có thể phát triển cho HS: Sử dụng PPDH này tạo cơ hội phát triển 
năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tư duy phản biện cho các em và hình thành 
những thái độ tích cực trong nhà trường.
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c) Quy trình thực hiện 

– 	 Xác định nội dung thảo luận;

– 	 Chia nhóm và tổ chức thảo luận;

– 	 Tổ chức báo cáo kết quả thảo luận;

– 	 Tổng kết (Trên cơ sở ý kiến của HS, GV nhận xét, nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm).

d) Một số lưu ý: Đối với môn Mĩ thuật, GV cần chọn vấn đề thảo luận được thể hiện 
trên bài vẽ, sản phẩm của HS về ý tưởng, bố cục, hình ảnh, màu sắc, đậm nhạt, cách 
thể hiện, cách trưng bày,... Không nên chia nhóm quá đông HS: mỗi nhóm có thể từ 2 
HS, 4 HS hoặc tối đa là 6 HS; tạo cơ hội và thời gian cho HS được phát biểu ra những 
suy nghĩ, ý tưởng, nhận xét của mình; trong nhóm, HS cần tôn trọng lẫn nhau và bình 
tĩnh ứng xử với những ý kiến khác nhau thậm chí trái ngược nhau. Các biện pháp/kĩ 
thuật “khăn trải bàn”, “phòng tranh”, “XYZ”,… cũng được tổ chức thực hiện trong các 
hoạt động học tập theo nhóm. 

3.2.4. Hoạt động mĩ thuật: Vẽ cùng nhau và sáng tạo câu chuyện

a) Bản chất: Vẽ cùng nhau và sáng tạo câu chuyện là hoạt động mĩ thuật, trong đó GV 
tổ chức cho HS biết cách thể hiện hình dáng, các hoạt động của con người. Học cách 
vẽ cùng nhau và sáng tạo câu chuyện, HS có cơ hội rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thể 
hiện linh hoạt hình ảnh và phát triển ngôn ngữ.

b) Tác dụng và các năng lực có thể phát triển cho HS

– 	 Tác dụng: Thông qua việc vẽ cùng nhau và sáng tạo câu chuyện, HS có điều kiện 
quan sát, nhận biết các dáng người khác nhau khi chuyển động. Sáng tạo được các 
bức tranh từ ngân hàng hình ảnh và trình bày được nội dung câu chuyện.

– 	 Các năng lực có thể phát triển cho HS: Thực hiện hoạt động mĩ thuật vẽ cùng nhau 
và sáng tạo câu chuyện, tạo cơ hội phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp, 
năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo, năng lực ngôn ngữ cho các em.

c) Quy trình thực hiện 

– 	 Tổ chức cho HS (cá nhân/nhóm) làm động tác mẫu;

– 	 HS quan sát và vẽ lại động tác mẫu;

– 	 Sắp xếp các hình ảnh (đã có) thành tranh;

– 	 Hình dung nội dung câu chuyện gắn với chủ đề tranh;

– 	 Trình bày câu chuyện.
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d) Một số lưu ý

Hoạt động mĩ thuật vẽ cùng nhau và sáng tạo câu chuyện, có thể tổ chức trong lớp 
hoặc không gian ngoài trời. GV có thể tổ chức cho HS làm động tác mẫu thông qua 
các hoạt động vui chơi, múa hát; cố gắng tạo các tình huống hài hước trong quá trình 
vẽ để thu hút sự chú ý của HS. Nên tạo điều kiện cho nhiều HS được cùng tham gia tạo 
mẫu. Thời gian cho mỗi lần làm mẫu thường từ 3 phút đến 5 phút. Trong quá trình sắp 
xếp hình ảnh thành chủ đề, gợi ý HS có thể tham khảo, trao đổi hình ảnh với nhau.

Trên đây là một số PPDH, hoạt động mĩ thuật. Bên cạnh đó còn có một số phương 
pháp, kĩ thuật, hoạt động tạo hình khác, như: vấn đáp/ gợi mở, vẽ theo nhạc, tạo hình 
con rối và nghệ thuật biểu diễn,… GV có thể phối hợp nhuần nhuyễn các PPDH, hoạt 
động mĩ thuật, vận dụng linh hoạt trong dạy học môn Mĩ thuật, như vậy việc dạy và 
học mới đạt hiệu quả mong muốn. 

3.3. Hướng dẫn quy trình dạy học một số dạng chủ đề điển hình

SGK Mĩ thuật 4 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có kết cấu nội dung dưới 
hai dạng chủ đề: hình thành khái niệm và sử dụng khái niệm. 
– 	 Dạng chủ đề hình thành khái niệm

Tương tự như các dạng chủ đề ở lớp 1, 2 và 3, ở SGK Mĩ thuật 4, các chủ đề này có 
nhiệm vụ hình thành kiến thức cơ bản của môn Mĩ thuật lớp 4, theo yêu cầu cần đạt 
của chương trình Giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật năm 2018. Đó là những kiến thức 
mới giứp HS có thể nhận biết một số hình thức biểu hiện của điêu khắc đình làng và 
các dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam; nhận biết màu nóng – lạnh và 
không gian xa – gần. Các chủ đề liên quan đến dạng bài này bao gồm:
+	 Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam
+	 Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam
+	 Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương
– 	 Dạng chủ đề sử dụng khái niệm

Những chủ đề này chính là những tình huống mới, tạo cơ hội cho HS luyện tập, vận 
dụng kiến thức đã học để rèn kĩ năng cũng như tạo độ bền vững cho năng lực. Các chủ 
đề cụ thể gồm có:  
+	 Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống
+	 Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp 
+	 Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu
+	 Chủ đề 7: Môi trường xanh – sạch – đẹp

+	 Chủ đề 8: Quê hương thanh bình
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Ở mỗi dạng chủ đề có cách dạy, cách học và hoạt động trọng tâm riêng. Dưới đây là 
quy trình dạy học từng dạng chủ đề, GV có thể tham khảo.

– 	 Quy trình thực hiện dạng chủ đề hình thành khái niệm

Khi thực hiện dạng chủ đề này, GV có thể thực hiện các hoạt động dạy học theo 
trình tự sau:

+	 Gợi ý HS nhận diện kiến thức mới (trong cuộc sống xung quanh hoặc trong các 
tình huống sư phạm do GV chủ động sắp đặt…).

+	 Gợi ý HS phát hiện kiến thức mới trong các tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật.

+	 Nêu giải pháp lĩnh hội kiến thức mới (làm gì? làm như thế nào?).

+	 Giao nhiệm vụ học tập cho HS.

Với dạng chủ đề hình thành khái niệm, hoạt động tiếp cận/nhận diện kiến thức mới 
là trọng tâm. Trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học này GV cần chú ý:

+	 Gây sự tò mò cho HS và khơi gợi vốn sống của HS về kiến thức mới.

+	 Khuyến khích HS thể hiện kiến thức mới theo những cách khác nhau, riêng biệt.

+	 Giúp HS hiểu về tác dụng/giá trị của kiến thức (mới) trong cuộc sống và học tập.

+	 Ghi nhận kết quả học tập của HS trong lĩnh hội kiến thức mới ở nhiều góc độ và 
phương diện khác nhau, phù hợp với năng lực riêng của mỗi em.

– 	 Quy trình thực hiện dạng chủ đề sử dụng khái niệm

Khi thực hiện dạng bài này, GV có thể thực hiện các hoạt động dạy học theo trình 
tự sau:

+	 Dẫn dắt HS vào tình huống và nhận diện tình huống học tập mới (chủ đề yêu cầu).

+	 Gợi ý HS nhớ lại những kiến thức đã học, xác định nguồn kiến thức cần vận dụng.

+	 Yêu cầu HS lựa chọn kiến thức phù hợp, có thể giải quyết được nội dung chủ đề mới. 

+	 Khuyến khích HS vận dụng kiến thức đã học vào bài theo sáng tạo riêng (sử dụng 
đơn vị kiến thức nào? hình thức thể hiện ra sao? chất liệu nào phù hợp, dễ thực 
hiện?...).

Trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học này GV cần chú ý:

+	 Giao nhiệm vụ học tập cho HS.

+	 Gợi ý HS tìm ý tưởng phù hợp nội dung yêu cầu bài học.

+	 Góp ý, bổ sung hoàn thiện ý tưởng.

+	 HS thể hiện ý tưởng. Trong quá trình HS làm bài, GV bám sát từng đối tượng HS 
để có những góp ý, điều chỉnh kịp thời.

+	 Khuyến khích HS sáng tạo sản phẩm theo cách riêng.
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+	 Biểu dương những sản phẩm đẹp.

+	 Rút kinh nghiệm một số hạn chế HS thường mắc phải và gợi ý hướng khắc phục.

Dạy và học môn Mĩ thuật có đặc thù riêng, lúc HS thực hành tạo SPMT là lúc học 
có hiệu quả nhất, hướng dẫn, gợi ý của GV trên từng sản phẩm là cách dạy tốt nhất. 
Đó chính là dạy và học ngay trên thực trạng của SPMT.

4  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

4.1. Đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực

Kiểm tra, đánh giá môn Mĩ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình GDPT mới 
được thực hiện theo thông tư 27/2020/TT – BGDĐT, trong đó chú trọng tới đánh giá 
phẩm chất và năng lực, hướng tới mục tiêu: cung cấp thông tin kịp thời về sự phát triển 
năng lực của HS, giúp GV điều chỉnh quá trình day học phù hợp với yêu cầu cần đạt 
của chương trình môn học. Về hình thức đánh giá bao gồm:

Đánh giá thường xuyên: Diễn ra trong suốt quá trình học của HS, đảm bảo mục 
tiêu vì sự tiến bộ của HS. GV cần thực hiện đánh giá quá trình ngay khi tổ chức các 
nội dung dạy học, trong quá trình HS tìm hiểu kiến thức mới, thực hành, vận dụng,...

Cách thức đánh giá: GV sử dụng các câu hỏi, yêu cầu HS trình bày, mô tả, thực hiện 
thao tác,… đòi hỏi HS thể hiện hiểu biết về nét, hình, màu, khối; vẽ, xé – dán, nặn sản 
phẩm mĩ thuật. Quan tâm sử dụng các câu hỏi đánh giá khả năng so sánh, phân loại, 
phát hiện của HS. GV cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập, quan 
sát bài mẫu, sản phẩm,… Tham gia đánh giá quá trình gồm GV đánh giá HS, HS đánh 
giá lẫn nhau. HS tự đánh giá. Qua các hoạt động đánh giá, HS có cơ hội phát triển 
năng lực tư duy phản biện, năng lực giao tiếp và hợp tác.

Đánh giá định kì: Chính là đánh giá việc thực hiện các mục tiêu học tập của mỗi 
học kì, của năm học. Những kiến thức kĩ năng về mĩ thuật được thể hiện trong quá 
trình học cũng như mức độ vận dụng kiến thức, kĩ năng của môn học một cách sáng 
tạo vào thực tiễn sẽ cho thấy HS có đạt được mục tiêu mong đợi hay không, cũng như 
các biểu hiện cụ thể về các năng lực thành phần môn Mĩ thuật, phẩm chất cần hình 
thành ở HS sau khi kết thúc một giai đoạn học tập.

Nhà trường tổ chức thực hiện việc đánh giá này để phục vụ công tác quản lí hoạt 
động dạy học, đảm bảo chất lượng giáo dục. Kết quả đánh giá được sử dụng để chứng 
nhận cấp độ học tập, công nhận thành tích học tập của HS.

Đánh giá định kì về nội dung học tập theo các mức sau:

– 	 Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập có trong các chủ đề học tập môn 
Mĩ thuật lớp 4 và thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của 
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môn Mĩ thuật (quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, phân 
tích và đánh giá thẩm mĩ).

– 	 Hoàn thành: thực hiện được các yêu cầu học tập có trong các chủ đề học tập môn 
Mĩ thuật lớp 4  và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Mĩ thuật 
(quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, phân tích và đánh 
giá thẩm mĩ).

– 	 Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập có trong các chủ đề 
học tập môn Mĩ thuật lớp 4 hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng 
lực của môn Mĩ thuật (quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng dụng thẩm 
mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ).

Đánh giá định kì về về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực được thực 
hiện vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học. Đánh giá theo các 
mức sau:

a) Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên.

b) Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên.

c) Cần cố gắng: Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ. 

4.2. Gợi ý về đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, tự đánh giá trong 
môn Mĩ thuật lớp 4

Đánh giá năng lực HS thông qua các bằng chứng biểu hiện kết quả đạt được trong 
quá trình HS thực hiện các hành động. Cần chú trọng lựa chọn phương pháp, công cụ 
đánh giá các thành tố của năng lực. Tuy nhiên Mĩ thuật thuộc lĩnh vực nghệ thuật, có 
đặc thù riêng, do vậy những biểu hiện cảm cái đẹp (thích thú, say mê, chăm chú…), 
sáng tạo (cái mới, lạ, khác biệt) cũng sử dụng đánh giá. Dưới đây là một số gợi ý về 
hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực, cụ thể:

– 	 Đánh giá năng lực tự chủ, tự học: GV thông qua biểu hiện (quan sát) của HS về việc 
tìm hình ảnh đẹp cho bài vẽ (hình ảnh thể hiện cuộc sống chân thực hay chưa), tinh 
thần tự học của HS (tự giác học tập hay cần nhắc nhở). Hoặc những biểu hiện: 
thích thú, hăng hái trong học tập; cùng chia sẻ nhận xét, trưng bày sản phẩm mĩ 
thuật… có thể đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác. 

– 	 Đánh giá năng lực quan sát và nhận thức thẩm mĩ: GV có thể lựa chọn tình huống 
cần quan sát, nhận diện, liên hệ và sử dụng câu hỏi gợi ý (nói, chỉ ra), sản phẩm mĩ 
thuật. Từ đó yêu cầu HS trình bày, phân tích. HS cần mô tả những gì đã quan sát, 
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phát hiện. GV cần theo dõi HS tại thời điểm quan sát, từ đó đưa ra kết quả đánh giá. 
Các hoạt động Quan sát, Thể hiện, Thảo luận, Vận dụng,… cũng có thể đánh giá 
được năng lực này.

– 	 Đánh giá năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: GV có thể lựa chọn một tình 
huống thực tiễn, kích thích, khơi gợi sự tưởng tượng cá nhân và “đẩy” HS vào tình 
huống khao khát thể nghiệm và đổi mới. Từ đó đòi hỏi HS liên tưởng, đưa ra giải 
pháp mới và sẵn sàng biểu đạt ý tưởng riêng. Đánh giá tính sáng tạo và ứng dụng 
thẩm mĩ ở cách HS vận dụng chấm, nét, hình, màu, vật liệu,… tạo cho sản phẩm 
đẹp, mới lạ, hấp dẫn.

– 	 Đánh giá năng lực phân tích và đánh giá thẩm mĩ: GV có thể sử dụng sử dụng hệ 
thống các câu hỏi (Ai? Cái gì? Ở đâu? Như thế nào?...) đánh giá cảm nhận của HS 
khi tiếp xúc với tác phẩm/sản phẩm mĩ thuật. Đòi hỏi HS bày tỏ, chia sẻ kinh  
nghiệm, nhận thức thẩm mĩ thông qua việc trao đổi, thảo luận, phân tích, so sánh,... 
và trả lời câu hỏi liên quan đến tác phẩm/tác giả, sản phẩm. 

Đánh giá năng lực đặc thù của Mĩ thuật, thông qua đánh giá các thành phần của 
năng lực thẩm mĩ, cần được cân nhắc, xem xét theo các mức độ phù hợp với đối tượng 
HS và điều kiện dạy học cụ thể. Chú ý đến mối liên hệ, tương tác giữa các thành phần 
năng lực trong toàn bộ tiến trình giáo dục.

Giờ học mĩ thuật ở Trường Tiểu học Thành Công B, Hà Nội 
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5  GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, 
THIẾT BỊ GIÁO DỤC 

5.1.  Sách giáo viên

SGV Mĩ thuật 4 gồm có hai phần. 

Phần 1: Hướng dẫn chung. Phần này bao gồm các nội dung sau: 

– 	 Mục tiêu môn học.

– 	 Giới thiệu SGK Mĩ thuật 4. 

– 	 Phương pháp dạy học SGK Mĩ thuật 4.

– 	 Đánh giá kết quả học tập SGK Mĩ thuật 4.

– 	 Lưu ý chuẩn bị trước tiết học 

Đây là những nội dung có tính định hướng, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt 
động dạy học trong môn Mĩ thuật lớp 4, vì vậy, GV cần quan tâm đúng mức đến 
những nội dung này để có thể hiểu đúng và triển khai hiệu quả các nội dung ở phần 2. 

Phần 2: Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể. 

Trong phần này, bài giảng của mỗi chủ đề trong SGK Mĩ thuật 4 được biên soạn 
theo cấu trúc: 

– 	 Mục tiêu của mỗi chủ đề. 

– 	 Chuẩn bị của GV, HS. 

– 	 Hoạt động dạy học theo các nội dung/ cấu trúc chủ đề trong SGK. 

Đây chính là các kế hoạch dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề được biên soạn ở dạng cơ 
bản nhất. Điều này thuận lợi cho việc thống nhất triển khai môn học trên diện rộng, 
tránh được sự lúng túng khi tiếp cận nội dung, phương pháp dạy học của tài liệu mới.

5.2. Vở bài tập

Vở bài tập Mĩ thuật 4 được biên soạn nhằm thực hiện các nội dung thực hành trong 
SGK Mĩ thuật 4, cũng như giúp HS củng cố các kiến thức đã học ở mỗi chủ đề và làm 
phong phú thêm các dạng bài thực hành trong mỗi chủ đề. Do đó, về cơ bản, tài liệu 
này được thiết kế theo hình thức trang đôi: trang bên trái (trang có số chẵn) nhắc lại 
kiến thức đã học và trang bên phải (trang có số lẻ) là phần để HS thực hành dưới sự 
hướng dẫn của GV. Ở một số chủ đề, nội dung ở trang nhắc lại, củng cố kiến thức có 
thêm phần mở rộng giúp GV có thêm những giải pháp xử lí trong quá trình dạy học, 
nhưng hàm lượng kiến thức không vượt quá nội dung trong SGK.
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5.3. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử

Hành trang số là nền tảng sách điện tử của NXBGDVN, được truy cập tại tên miền 
hanhtrangso.nxbgd.vn. Hành trang số cung cấp phiên bản số hoá của SGK theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và cung cấp các học liệu điện tử hỗ trợ 
nội dung SGK và các công cụ hỗ trợ việc giảng dạy, học tập của GV và HS. Hành trang 
số bao gồm ba tính năng chính: Sách điện tử; Luyện tập; Thư viện. 

– 	 Tính năng Sách điện tử cung cấp trải nghiệm đọc và tương tác phiên bản số hoá của 
SGK theo chương trình mới. Trong đó, Hành trang số tôn trọng trải nghiệm đọc 
sách truyền thống với giao diện lật trang mềm mại, mục lục dễ tra cứu, đồng thời 
cung cấp các công cụ như: phóng to, thu nhỏ, đính kèm trực tiếp các học liệu bổ trợ 
lên trang sách điện tử, luyện tập trực quan các bài tập trong sách đi kèm kiểm tra 
đánh giá,... Người dùng truy cập SGK mọi lúc mọi nơi, sử dụng đa dạng thiết bị 
điện thoại, máy tính bảng hay laptop, phục vụ đồng thời việc giảng dạy trên lớp và 
việc tự học tại nhà. 

– 	 Tính năng Luyện tập cung cấp trải nghiệm làm bài tập phiên bản số hoá đối với các 
bài tập trong SGK và sách bổ trợ của NXBGDVN. Tính năng mang tới giao diện tối 
giản, thân thiện cùng các công cụ hỗ trợ hành vi tự luyện tập của người dùng như: 
Kiểm tra kết quả, Gợi ý, Hướng dẫn bài tập, Bàn phím ảo, Tích hợp kết quả luyện 
tập với Biểu đồ đánh giá năng lực cá nhân. Bên cạnh hệ thống bài tập sắp xếp theo 
danh mục SGK, sách bổ trợ, Hành trang số đồng thời cung cấp hệ thống bài tập tự 
kiểm tra, đánh giá bám sát Chương trình, SGK mới, giúp người dùng trải nghiệm 
thêm kho bài tập bổ trợ kiến thức trên lớp. 

– 	 Tính năng Thư viện cung cấp hệ thống kho học liệu điện tử bổ trợ Chương trình, 
SGK mới. Tại đây, người dùng tiếp cận trực quan học liệu điện tử dưới ba định dạng 
chính: video, gif/hình ảnh, âm thanh. Các học liệu điện tử được sắp xếp khoa học 
theo mục lục của SGK và bám sát hình ảnh, chương trình, qua đó giúp sinh động 
và phong phú hoá bài học. Hành trang số đồng thời cung cấp hệ thống bài giảng 
tham khảo, gồm hai nội dung: Bài giảng dạng PowerPoint với các tương tác tham 
khảo được thiết kế sẵn, song hành cùng Kịch bản dạy học tham khảo. Qua đó, 
Hành trang số mong muốn hỗ trợ GV trong việc thiết kế bài giảng sử dụng học liệu 
điện tử. 

5.4. Nền tảng sách điện tử hành trang số -  hanhtrangso.nxbgd.vn

Nền tảng tập huấn GV trực tuyến của NXBGDVN, được truy cập tại tên miền: 
https://hanhtrangso.nxbgd.vn/

Đây là địa chỉ cung cấp tài liệu tập huấn GV với đa dạng nội dung và định dạng, 
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nhằm hỗ trợ GV toàn quốc trong việc tiếp cận tài liệu tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn 
giảng dạy Chương trình, SGK mới vào bất kì thời điểm trong năm học. Việc cấp tài 
khoản trên Tập huấn được triển khai có hệ thống, cấp trên thiết lập cho cấp dưới trực 
thuộc: Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tài khoản cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp tài khoản cho nhà trường, nhà trường cấp tài khoản 
cho GV. Việc cấp tài khoản có hệ thống đảm bảo GV được định danh, nhờ vậy các cấp 
quản lí có thể nắm bắt, đánh giá, quản trị hiệu quả triển khai tập huấn tại địa phương. 

– 	 Đối với tài khoản GV: Tính năng “Tập huấn” cung cấp các khoá tập huấn đối với các 
môn học của các bộ SGK. Các khoá tập huấn đăng tải những tài liệu tập huấn do 
NXBGDVN biên soạn dưới đa dạng các định dạng: PowerPoint, PDF/ Word,  
video,... và được phân loại theo các nhóm nội dung: tài liệu tập huấn, bài giảng tập 
huấn, tiết học minh hoạ, video tập huấn trực tuyến, video hướng dẫn sử dụng thiết 
bị dạy học,... hỗ trợ thầy, cô giáo truy cập bất kì thời điểm nào trong năm học. Mỗi 
khoá tập huấn đăng tải bài kiểm tra, đánh giá tương ứng, sau khi kết thúc khoá tập 
huấn, GV thực hiện bài kiểm tra và hệ thống sẽ thực hiện việc chấm điểm tự động. 

– 	 Đối với tài khoản cấp quản lí giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo, nhà trường): Tính năng “Tài liệu bổ sung” cho phép các cơ quan quản lí 
giáo dục đăng tải các tài liệu tập huấn bổ trợ của địa phương, qua đó các cấp dưới 
trực thuộc sẽ tiếp cận được nguồn tài nguyên này. Tính năng Thống kê cung cấp số 
liệu thống kê về thông tin định danh và kết quả tập huấn của GV trực thuộc, trong 
đó các số liệu được hệ thống thể hiện trực quan qua bảng biểu, biểu đồ và có thể 
trích xuất định dạng Excel phục vụ công tác báo cáo của cấp quản lí giáo dục.

5.5. Học liệu điện tử

– 	 Nội dung
Nhằm phục vụ công tác tập huấn GV, NXBGDVN đã đăng tải các tài liệu tập huấn 

của bộ SGK với đa dạng định dạng và nội dung như: video tiết học minh hoạ; tài liệu 
tập huấn (PDF, PowerPoint, Word); hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học; bài kiểm tra, 
đánh giá; video lớp học trực tuyến... Các tài liệu được phân tách theo từng môn học, 
đảm bảo dễ tiếp cận và sử dụng tại bất kì thời điểm trong năm học. Khoản 2, Điều 2, 
Thông tư 12/2016/TT – BGDĐT quy định: “Học liệu điện tử là tập hợp các phương 
tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: sách giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham 
khảo, bài kiểm tra, đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, 
video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo,... Học liệu điện tử được 
phân làm hai loại: 

(1) Tương tác một chiều: Học liệu được số hoá dưới các định dạng như video, audio, 
hình ảnh,.., hình thức tương tác chủ yếu giữa người học và hệ thống là một chiều. Cho 
đến nay, NXBGDVN đã đăng tải được hàng nghìn học liệu điện tử đối với 2 bộ SGK 
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các lớp, tổng số học liệu điện tử được đăng tải trên Hành trang số đã vượt hơn con số 
10 000 học liệu đã thống kê từ năm học trước. Định dạng đa dạng, bao gồm: video, âm 
thanh, hình ảnh, ảnh động, 3D, slide bài giảng tham khảo, kịch bản tham khảo dạng 
PowerPoint và PDF,... hỗ trợ GV khai thác tối đa giá trị bộ SGK.  

(2) Tương tác hai chiều: người học có thể tương tác hai chiều hoặc nhiều chiều với 
hệ thống, giảng viên và người học khác để thu được lượng kiến thức, kinh nghiệm tối 
đa. Các sản phẩm có thể kể đến như các sách điện tử tương tác, trò chơi giáo dục, lớp 
học ảo,… NXBGDVN đã đăng tải số lượng lớn bài tập tương tác theo Chương trình 
các lớp đã sử dụng chương trình đổi mới SGK năm 2018. Trong đó các định dạng được 
lập trình phong phú, theo sát nội dung bài tập trong sách, bao gồm: trắc nghiệm 1 đáp 
án đúng, trắc nghiệm nhiều đáp án đúng, chọn đúng – sai, điền câu trả lời vào ô trống, 
điền từ vào chỗ trống, nối hình, tự luận. Các học liệu điện tử đều bám sát hình ảnh và 
nội dung của bộ sách, tuân thủ triết lí của mỗi bộ sách,... 
– 	 Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên học liệu điện tử trong các hoạt động dạy học 

Các thầy, cô giáo có thể linh động sử dụng các nguồn tài nguyên do NXBGDVN 
cung cấp như sau: 
+ 	Đối với kho học liệu điện tử được đính kèm trên trang sách điện tử và được tổng 

hợp tại tính năng “Thư viện”, các thầy, cô giáo có thể tải về hoặc sử dụng trực tiếp 
nguồn học liệu dồi dào và bổ ích này đối với việc: biên soạn giáo án, chuẩn bị bài 
giảng điện tử; sử dụng làm tư liệu giảng dạy trực tiếp trên lớp cho tiết HS động, thú 
vị và hiệu quả; chia sẻ hoặc tải về thiết bị cá nhân. Qua đó, việc nguồn tài nguyên sẽ 
hỗ trợ trong việc mang đến hình ảnh sinh động, trực quan, thu hút sự chú ý của HS, 
nâng cao chất lượng bài giảng.

+ 	Đối với kho bài tập tương tác từ SGK, sách bổ trợ, Hành trang số cũng cung cấp bài 
tập tự kiểm tra, đánh giá tại tính năng “Luyện tập”. Với nguồn bài tập phong phú 
này, GV có thể triển khai nhiều hoạt động giảng dạy: mở trực tiếp bài tập trên nền 
tảng, hướng dẫn HS làm bài, tương tác, từ đó tổ chức các hoạt động nhóm, tạo 
không khí học tập trong lớp; giao bài tập về nhà để HS tự thực hành, ôn tập hoặc sử 
dụng để kiểm tra bài cũ trước khi bắt đầu tiết học; tham khảo các dạng bài tập để 
đưa vào bài kiểm tra, đánh giá trên lớp. 

+ 	 Đối với hệ thống bài giảng điện tử dạng PowerPoint song hành là kịch bản dạy học 
được cung cấp tại tính năng “Thư viện”, các thầy, cô giáo có thể tải trực tiếp về thiết bị 
cá nhân để trình chiếu giảng dạy trên lớp hoặc tham khảo, tự chỉnh sửa, sáng tạo bổ 
sung thêm đảm bảo phù hợp với phương pháp giảng dạy của cá nhân. Bài giảng điện 
tử đã được Hành trang số xây dựng hình ảnh và nội dung bám sát SGV và SGK. 

+ 	Ngoài ra các thầy, cô giáo cũng được khuyến nghị sử dụng linh hoạt các công cụ  
hỗ trợ trên nền tảng Hành trang số kết hợp cùng máy trình chiếu, trong đó bao gồm 
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các công cụ như: luyện tập trực quan các bài tập đi kèm chấm điểm tự động; đọc 
sách điện tử; xem trực tiếp các học liệu bổ trợ được đính kèm trên trang sách điện 
tử,... Như vậy, các thầy, cô giáo có thể truy cập SGK mọi lúc, mọi nơi với đa dạng 
các thiết bị: điện thoại, máy tính bàn, laptop, máy tính bảng; sử dụng trình chiếu 
trực tiếp trên lớp học; chủ động sử dụng nghiên cứu tại nhà, hỗ trợ cho quá trình 
biên soạn giáo án.

5.6. Diễn đàn của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bên cạnh các nguôn tài nguyên và học liệu điện tử của NXBGDVN, nhóm tác giả 
bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng đã vận hành khá hiệu quả diễn đàn: SGK Mĩ 
thuật – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXBGDVN, mong muốn đồng hành, 
phối hợp cùng các thầy, cô giáo mĩ thuật các cấp học để phát huy tối đa tinh thần sáng 
tạo, chia sẻ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình dạy học SGK 
mới, hướng đến triển khai hiệu quả chương trình môn Mĩ thuật ở các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8 đặc biệt là các lớp 4 và 8 trong năm học 2023–2024. Đây là diễn đàn công khai, 
hiện có khoảng 9 nghìn thành viên: góc chia sẻ, cập nhật kế hoạch bài dạy giáo án điện 
tử trình chiếu (PowerPoint) các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 
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1  QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)

1.1. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy thực hiện theo Công văn 2345/ 
BGDĐT – GDTH 

– 	 Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch bài dạy
Kế hoạch bài dạy do GV thiết kế bao gồm các hoạt động của HS và GV trong quá 

trình dạy học một tiết học/bài học/chủ đề nhằm giúp HS đạt được yêu cầu cần đạt. Kế 
hoạch bài dạy được GV thực hiện chủ động, linh hoạt phù hợp với đối tượng HS, điều 
kiện tổ chức dạy học, bảo đảm các yêu cầu cần đạt của chương trình đối với môn học, 
hoạt động giáo dục để đạt hiệu quả cao nhất, được điều chỉnh, bổ sung thường xuyên 
cho phù hợp với đối tượng HS và điều kiện tổ chức dạy học.
– 	 Các nội dung chính trong kế hoạch bài dạy

GV căn cứ vào yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình môn học, hoạt 
động giáo dục; kế hoạch giáo dục của nhà trường; kế hoạch dạy học các môn học, hoạt 
động giáo dục; SGK, thiết bị dạy học để xây dựng kế hoạch bài dạy gồm: Yêu cầu cần 
đạt, đồ dùng dạy học cần chuẩn bị, hoạt động dạy học chủ yếu, điều chỉnh sau bài dạy, 
cụ thể như sau:
+ 	Yêu cầu cần đạt của bài học:
• 	 Trên cơ sở yêu cầu cần đạt của mạch nội dung được quy định trong chương trình 

môn học, hoạt động giáo dục, GV chủ động sử dụng SGK, thiết bị dạy học, học liệu 
để xác định yêu cầu cần đạt của bài học phù hợp với đối tượng HS, đặc điểm nhà 
trường, địa phương.

• 	 Yêu cầu cần đạt của bài học cần xác định rõ: HS thực hiện được việc gì; vận dụng 
được những gì vào giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống; có cơ hội hình thành, 
phát triển phẩm chất, năng lực gì.

+ 	Đồ dùng dạy học: Các đồ dùng cần chuẩn bị để tổ chức dạy học bài học.
+ 	Hoạt động dạy học chủ yếu:

GV chủ động tổ chức hoạt động dạy học linh hoạt, sáng tạo, đa dạng theo tính chất 
bài học, đặc điểm môn học, hoạt động giáo dục và phù hợp đối tượng HS.
• 	 Hoạt động học tập của HS bao gồm: Hoạt động mở đầu (khởi động, kết nối). 

Hình thành kiến thức mới (trải nghiệm, khám phá, phân tích, hình thành kiến 
thức mới); Hoạt động luyện tập, thực hành và hoạt động vận dụng, ứng dụng những 
điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề trong đời sống thực tế.  

P H Ầ N  H A I
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
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Các hoạt động học tập (kể cả hoạt động tự nhận xét hay nhận xét sản phẩm học tập 
của bạn hay nhóm bạn) của HS, tuỳ theo mục đích, tính chất của mỗi hoạt động, 
được tổ chức làm việc cá nhân, theo nhóm hoặc cả lớp, đảm bảo mỗi HS được tạo 
điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập hay trải nghiệm thực tế.

• 	 Hoạt động của GV: Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học cho HS, tạo môi 
trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích HS tích 
cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự nhận xét hay nhận xét sản phẩm học tập 
của bạn hay nhóm bạn, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện 
thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã 
tích luỹ được để phát triển; thực hiện nhận xét, đánh giá trong quá trình tổ chức dạy 
học để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, đảm 
bảo sự tiến bộ của từng HS và nâng cao chất lượng giáo dục.

• 	 Điều chỉnh sau bài dạy: GV ghi những điểm cần rút kinh nghiệm sau khi thực hiện 
kế hoạch bài dạy để hoàn thiện phương án dạy học cho các bài học sau: Nội dung 
còn bất cập, còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện tổ chức dạy học; Nội dung 
tâm đắc tổ chức dạy học hiệu quả để trao đổi thảo luận khi tham gia sinh hoạt 
chuyên môn. GV thực hiện lưu trữ kế hoạch bài dạy theo hình thức phù hợp, khoa 
học và báo cáo tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng nhà trường khi có yêu cầu; có 
thể sử dụng kế hoạch bài dạy xây dựng từ năm học trước để thực hiện bổ sung, điều 
chỉnh nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức, để tổ chức dạy học hiệu quả. Tổ 
trưởng chuyên môn quản lí kế hoạch bài dạy theo nguyên tắc giảm nhẹ áp lực hành 
chính; đảm bảo hình thức khoa học, thuận lợi, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lí trên cơ sở đánh giá đúng thực chất và tôn trọng, động 
viên tinh thần đổi mới, sáng tạo của GV.

– 	 Một số lưu ý khi tổ chức hoạt động dạy học thực hiện theo kế hoạch bài dạy:
+ 	Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng 

của HS, thể hiện ở việc nêu vấn đề, hướng dẫn cách thực hiện và yêu cầu về sản 
phẩm mà HS phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ 
sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú học tập của HS; đảm bảo cho tất cả 
HS tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

+ 	Tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ 
nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của HS 
và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả; không “bỏ quên” HS nào.

+ 	Tổ chức cho HS trình bày kết quả và thảo luận: hình thức trình bày kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử 
dụng; khuyến khích cho HS trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí 
những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.
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+ 	Nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện 
nhiệm vụ học tập của HS; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
và những ý kiến trao đổi, thảo luận của HS nhằm giúp HS có hứng thú, niềm tin 
trong học tập, cải thiện được kết quả học tập, chính xác hoá các kiến thức mà HS đã 
học được thông qua hoạt động.
Trong quá trình thực hiện, GV tham khảo khung kế hoạch bài dạy dưới đây để xây 

dựng kế hoạch bài dạy phù hợp với tình hình thực tế, đặc trưng môn học, hoạt động 
giáo dục, thuận lợi trong quá trình thực hiện, đảm bảo khoa học, linh hoạt và hiệu 
quả.

– Khung kế hoạch bài dạy

TUẦN …
Thời gian thực hiện:(Từ: / / đến: / /)
Tên bài học (chủ đề): .............................. (Thời lượng …. tiết)
Tiết số: …

I. Yêu cầu cần đạt: Nêu cụ thể HS thực hiện được việc gì; vận dụng được những 
gì vào giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống; có cơ hội hình thành, phát 
triển phẩm chất, năng lực gì.

1. Về phẩm chất: Bồi dưỡng đức tính yêu nước, chăm chỉ, siêng năng, 
trung thực, tinh thần, trách nhiệm, yêu thương ở HS. 

2. Về năng lực: Chủ đề góp phần hình thành và phát triển ở HS những 
năng lực:

– 	 Năng lực đặc thù.
– 	 Năng lực chung.
– 	 Năng lực đặc thù khác.

II. Đồ dùng dạy học: Nêu các thiết bị, học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ 
chức cho HS hoạt động nhằm đạt yêu cầu cần đạt của bài dạy.

1. GV
2. HS
3. Phương pháp giảng dạy
4. Hình thức tổ chức
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1.2. Gợi ý kế hoạch bài dạy Môn Mĩ thuật lớp 4 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TUẦN …

Thời gian thực hiện:(Từ: / / đến: / /)

TÊN CHỦ ĐỀ ……………………..(Thời lượng …. tiết) 

Tiết số: …

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Về phẩm chất: Chủ đề góp phần bồi dưỡng đức tính yêu nước, chăm chỉ, 
siêng năng, trung thực, tinh thần, trách nhiệm, yêu thương ở HS. Cụ thể qua 
một số biểu hiện:

+ Quan sát, nhận biết yêu thiên nhiên đất nước, kính trọng biết ơn người 
lao động, người có công với đất nước…

+ Yêu quý những người thân trong gia đình, thầy, cô giáo và bạn bè.

+ Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào 
đời sống hằng ngày.

+ Yêu thích cái đẹp thông qua các tác phẩm mĩ thuật.

+ Biết giữ gìn đồ dùng cá nhân và gia đình, tập thể; có ý thức bảo vệ môi 
trường sống…

2. Về năng lực: Chủ đề góp phần hình thành và phát triển ở HS những năng lực:

− Năng lực đặc thù:

+ Năng lực quan sát và nhận thức thẩm mĩ. 

+ Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ.

− Năng lực chung:

+ Năng lực tự chủ và tự học.

+ Năng lực giao tiếp, hợp tác.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

− Năng lực đặc thù khác:

+ Năng lực thẩm mĩ

+ Năng lực thể chất.
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II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

− SGV, SGK.

− Tranh, ảnh, video clip (nếu có) liên quan đến nội dung của chủ đề.

− Đồ dùng dạy học (các đồ dùng sử dụng để minh hoạ theo nội dung bài học)

− Hình minh hoạ các bước thực hiện.

− Sản phẩm mĩ thuật của HS.

− Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh

− SGK, Vở bài tập.

− Màu vẽ, bút chì, tẩy, các vật liệu sẵn có (theo nội dung từng chủ đề)…

3. Phương pháp giảng dạy

Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, trực quan, làm mẫu, thực hành, thảo 
luận nhóm, luyện tập, đánh giá.

4. Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

* HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

− Tổ chức cho HS tham gia khởi động tuỳ 
điều kiện thực tế và nội dung bài học.
− Gợi ý: Trò chơi trắc nghiệm, giải ô chữ, các 
trò chơi vận động,… theo nhóm hoặc cá nhân.

− HS lắng nghe, quan sát và khởi 
động theo hướng dẫn của GV (cá 
nhân hoặc nhóm).

1. HOẠT ĐỘNG QUAN SÁT
− Tổ chức HS hoạt động quan sát, nhận xét 
và đưa ra ý kiến nhận thức ban đầu về nội 
dung liên quan đến chủ đề từ: ảnh, tranh 
minh hoạ trong sách hoặc tranh, ảnh, 
SPMT do GV chuẩn bị.

− HS thực hiện quan sát, thảo luận 
trả lời câu hỏi để tìm hiểu về chủ 
đề. (phân tích và đánh giá thẩm 
mĩ, giao tiếp, ngôn ngữ, hợp tác, 
ghi nhớ và thái độ).
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− GV đưa ra những câu hỏi có tính định 
hướng, gợi mở nhằm giúp HS tư duy và 
khám phá nội dung liên quan đến nội 
dung chủ đề.
− GV có thể thị phạm trực tiếp cho HS 
quan sát hoặc hướng dẫn HS quan sát 
hình minh hoạ trong sách nhận biết thêm 
cách thực hiện (hoặc đồ dùng do GV 
chuẩn bị). 
− Gợi ý HS nêu ý tưởng cá nhân về nội 
dung thực hiện.

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao 
đổi, thảo luận.
+ Báo cáo kết quả hoạt động và 
thảo luận.
− HS quan sát, trao đổi, khám 
phá, ghi nhớ cách thực hiện.

2. HOẠT ĐỘNG THỂ HIỆN
− GV hướng dẫn HS quan sát các sản 
phẩm tham khảo để nhận biết thêm về các 
hình thức, nội dung thể hiện.
− Đưa yêu cầu cho HS vận dụng kiến thức 
đã học tạo được SPMT theo yêu cầu bài học.
− GV hướng dẫn hỗ trợ HS trong quá 
trình thực hiện.

− HS chủ động nêu được ý tưởng 
cá nhân về nội dung thực hiện.

− HS quan sát, nhận biết và trả lời 
theo gợi ý của GV.

− HS thực hành sáng tạo theo yêu 
cầu bài học. 
(Năng lực làm được các sản phẩm 
cá nhân hoặc theo nhóm).

3. HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN 
− GV tổ chức cho HS trưng bày, nhận xét, 
chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm đã thực 
hiện nhằm củng cố lại kiến thức, kĩ năng 
liên quan đến nội dung đã được học ở hai 
hoạt động trước.

− HS trưng bày, chia sẻ sản phẩm 
đã thực hiện:
+ HS giới thiệu, chia sẻ về sản 
phẩm.
+ HS trao đổi, thảo luận với hoạt 
động nhóm.
+ Báo cáo kết quả thảo luận hoặc 
đưa ra ý kiến cá nhân.
− HS quan sát, lắng nghe và ghi 
nhớ.
(Năng lực phân tích và đánh giá 
thẩm mĩ, giao tiếp, ngôn ngữ, 
hợp tác, ghi nhớ và thái độ).



33

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

− Hướng dẫn HS quan sát, phân tích: 

+ Các đồ dùng, nguyên vật liệu làm ra sản 

phẩm. 

+ Hình ảnh trực quan các bước hướng 

dẫn làm ra sản phẩm để giúp HS hình 

thành ý tưởng.

− HS quan sát, nhận biết các vật 

liệu và cách thực hiện SPMT ứng 

dụng theo hướng dẫn của GV.

− HS tìm được ý tưởng và sáng 

tạo được sản phẩm (cá nhân, 

nhóm) theo yêu cầu của GV.

− GV đưa yêu cầu cho HS thực hiện một 

SPMT ứng dụng theo yêu cầu bài học.

− GV nhận xét, đánh giá trên cơ sở nhận 

biết, thông hiểu và vận dụng của HS theo 

từng mức độ.

− GV nhận xét chung giờ học

− Dặn dò

(Năng lực vận dụng sáng tạo và 

làm ra các sản phẩm để áp dụng 

vào cuộc sống).

− HS đưa ra được các ý tưởng tạo 

sản phẩm HS nhận xét được đặc 

điểm, hình dáng, chất liệu, trang 

trí,… của sản phẩm.

+ Trưng bày sản phẩm.

+ Giới thiệu sản phẩm của mình.

+ Chia sẻ cảm nhận về sản phẩm 

của mình và của bạn.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)

− Đề ra những nội dung còn bất cập, còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức thực 
hiện (dựa trên điều kiện thực tiễn của cơ sở) và phương hướng giải quyết vấn đề.

− Nội dung các giải pháp hiệu quả khi thực hiện thu được kết quả tốt.
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2  BÀI SOẠN MINH HOẠ

41

Chủ đề 7    MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP (4 tiết)

I  MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 − Biết vận dụng kiến thức của các môn học khác để thể hiện về chủ đề Môi trường 
xanh – sạch – đẹp.

 − Hiểu được cách thể hiện ý tưởng về chủ đề bằng hình ảnh và sự cần thiết của bảo vệ 
môi trường đối với sự sống.

2. Năng lực 

− Biết tìm ý tưởng thể hiện chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp thông qua những trải 
nghiệm và quan sát thực tế.

− Biết sử dụng hình ảnh để thể hiện SPMT về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp.  

− Biết phối hợp các vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất ở sản phẩm. Qua đó, biết 
được sự khác nhau về cảm giác bề mặt chất liệu ở sản phẩm.

− Hình thành được ý tưởng và thiết kế đồ gia dụng bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng, 
một hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường.

3. Phẩm chất

− Có tình cảm yêu quý và ý thức bảo vệ môi trường sống.

− Hiểu biết và yêu thích môn Mĩ thuật bởi những đặc điểm gần gũi với cuộc sống.
II  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

− Một số hình ảnh, video clip giới thiệu về các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường 
của HS trong và ngoài nhà trường, cũng như các phong trào được phát động tại địa 
phương  trình chiếu trên PowerPoint cho HS quan sát.

− Hình ảnh SPMT thể hiện về chủ đề Mái trường yêu dấu với nhiều chất liệu và hình 
thức khác nhau để làm minh hoạ cho HS quan sát trực tiếp.

III  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Quan sát

a) Mục tiêu

− HS nhận biết được các nội dung, hình ảnh diễn tả hoạt động bảo vệ môi trường. 

− HS nhận biết và hình thành ý tưởng thể hiện về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp. 
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b) Nội dung

 − HS quan sát hình ảnh liên quan đến chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp qua: 

+ Ảnh chụp.

+ SPMT (hoặc tư liệu do GV chuẩn bị thêm).

− HS trả lời câu hỏi (liên hệ thực tế) để có định hướng về phần thực hành SPMT 
gắn kết với chủ đề, từ ý tưởng cho đến vật liệu sử dụng trong thực hành.

c) Sản phẩm

Có hiểu biết khi khai thác những hình ảnh về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp để 
thực hành, sáng tạo SPMT.

d) Tổ chức thực hiện:

Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ, gìn giữ môi trường qua các nội dung

− GV tổ chức cho HS quan sát một số hình ảnh về những hành động thiết thực bảo vệ, 
gìn giữ môi trường qua ảnh minh hoạ trong SGK Mĩ thuật 4, trang 49, hoặc một số 
hình ảnh GV chuẩn bị thêm.

− Qua hoạt động quan sát và thảo luận, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK 
Mĩ thuật 4, trang 49 để HS nhận ra những hoạt động bảo vệ, gìn giữ môi trương 
xanh, sạch, đẹp, từ đó liên tưởng đến một nội dung cụ thể để thể hiện SPMT theo 
chủ đề mà em yêu thích nhất.

− GV có thể đặt câu hỏi khai thác sâu hơn về nội dung của hoạt động:

+ Hãy miêu tả hoạt động bảo vệ, gìn giữ môi trường xanh ở trường em?

+ Bản thân em đã thực hiện những hoạt động nào để bảo vệ môi trường xanh – 
sạch – đẹp?

+ Em hãy kể về một hoạt động bảo vệ môi trường ấn tượng với em?

− GV nhận xét bổ sung trên cơ sở câu trả lời của HS.

− GV yêu cầu HS quan sát SPMT ở SGK Mĩ thuật 4, trang 50 thảo luận và trả lời câu 
hỏi gợi ý để tìm hiểu:

+ Hình thức, chất liệu thể hiện trong SPMT 2D, 3D.

+ Cách chọn ý tưởng thể hiện nội dung SPMT: một hoạt động cụ thể mà em đã nhìn 
thấy (hoặc bản thân thực hiện) hay là một hoạt động em mong muốn mọi người sẽ 
thực hiện để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

+ Cách sắp xếp bố cục thể hiện chính – phụ và mối quan hệ giữa hình và nền để làm 
nổi bật nhân vật, hoạt động chính ở SPMT.



35

42

b) Nội dung

 − HS quan sát hình ảnh liên quan đến chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp qua: 

+ Ảnh chụp.

+ SPMT (hoặc tư liệu do GV chuẩn bị thêm).

− HS trả lời câu hỏi (liên hệ thực tế) để có định hướng về phần thực hành SPMT 
gắn kết với chủ đề, từ ý tưởng cho đến vật liệu sử dụng trong thực hành.

c) Sản phẩm

Có hiểu biết khi khai thác những hình ảnh về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp để 
thực hành, sáng tạo SPMT.

d) Tổ chức thực hiện:

Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ, gìn giữ môi trường qua các nội dung

− GV tổ chức cho HS quan sát một số hình ảnh về những hành động thiết thực bảo vệ, 
gìn giữ môi trường qua ảnh minh hoạ trong SGK Mĩ thuật 4, trang 49, hoặc một số 
hình ảnh GV chuẩn bị thêm.

− Qua hoạt động quan sát và thảo luận, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK 
Mĩ thuật 4, trang 49 để HS nhận ra những hoạt động bảo vệ, gìn giữ môi trương 
xanh, sạch, đẹp, từ đó liên tưởng đến một nội dung cụ thể để thể hiện SPMT theo 
chủ đề mà em yêu thích nhất.

− GV có thể đặt câu hỏi khai thác sâu hơn về nội dung của hoạt động:

+ Hãy miêu tả hoạt động bảo vệ, gìn giữ môi trường xanh ở trường em?

+ Bản thân em đã thực hiện những hoạt động nào để bảo vệ môi trường xanh – 
sạch – đẹp?

+ Em hãy kể về một hoạt động bảo vệ môi trường ấn tượng với em?

− GV nhận xét bổ sung trên cơ sở câu trả lời của HS.

− GV yêu cầu HS quan sát SPMT ở SGK Mĩ thuật 4, trang 50 thảo luận và trả lời câu 
hỏi gợi ý để tìm hiểu:

+ Hình thức, chất liệu thể hiện trong SPMT 2D, 3D.

+ Cách chọn ý tưởng thể hiện nội dung SPMT: một hoạt động cụ thể mà em đã nhìn 
thấy (hoặc bản thân thực hiện) hay là một hoạt động em mong muốn mọi người sẽ 
thực hiện để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

+ Cách sắp xếp bố cục thể hiện chính – phụ và mối quan hệ giữa hình và nền để làm 
nổi bật nhân vật, hoạt động chính ở SPMT.
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+ Màu sắc trong SPMT thể hiện sắc độ đậm – nhạt, làm nổi bật nội dung, hoạt động 
hoặc không khí muốn thể hiện trong SPMT.

 − GV tóm tắt: 

+ Có rất nhiều hình thức và nội dung để lựa chọn khi thực hiện chủ đề Môi trường 
xanh – sạch – đẹp như: vẽ; xé, dán; đắp nổi đất nặn, nặn tạo dáng,,... hoặc kết hợp 
nhiều chất liệu và hình thức khác nhau.

+ Muốn tạo được SPMT đẹp, cần chú ý đến cách sắp xếp các hình ảnh chính – phụ sao 
cho cân đối, rõ nội dung đã chọn, cũng như tạo thêm các chi tiết phụ cho SPMT thêm 
sinh động.

+ Việc lựa chọn hình ảnh, chất liệu, hình thức thể hiện nên theo sự liên tưởng và khả 
năng thực hiện của mỗi cá nhân hoặc dựa trên sự thống nhất bàn bạc của các nhóm 
khi tham gia hoạt động nhóm.

Hoạt động 2: Thể hiện

a) Mục tiêu

- HS tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT 2D, 3D về chủ đề.

- HS thực hiện được SPMT thể hiện về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp.

b) Nội dung

HS tìm hiểu cách thực hiện và thực hành sử dụng chất liệu khác nhau để tạo hình 
SPMT yêu thích thể hiện về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp.

c) Sản phẩm

SPMT về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp.

d) Tổ chức thực hiện

− GV tổ chức cho HS tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT về chủ đề Môi trường 
xanh – sạch – đẹp từ vật liệu sẵn có, SGK Mĩ thuật 4, trang 51 qua các câu hỏi:

+ Ý tưởng thể hiện SPMT là gì?

+ SPMT được tạo nên từ những vật liệu gì? Em đã thực hành tạo SPMT với những vật 
liệu nào?

+ Nếu được điều chỉnh, em sẽ thêm hay bớt hình gì để SPMT thể hiện rõ hơn về chủ đề 
Môi trường xanh – sạch – đẹp?

− GV tổ chức cho HS tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT về chủ đề Môi trường 
xanh – sạch – đẹp bằng hình thức vẽ màu nước, SGK Mĩ thuật 4, trang 52 qua các 
câu hỏi:
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+ Hình ảnh trong SPMT thể hiện hoạt động bảo vệ môi trường nào?

+ Hoà sắc chính trong tranh có gam màu chủ đạo là gì?

+ Theo em, cách thể hiện bức tranh về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp đã phù 
hợp chưa? Vì sao?

− GV tóm tắt: 

+ Có rất nhiều cách để thể hiện về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp như tạo SPMT 
2D, 3D với những vật liệu sẵn có.

+ Để thực hiện SPMT hiệu quả, cần có ý tưởng và lựa chọn hình thức thể hiện phù hợp 
với khả năng thực hiện của bản thân.

- GV hướng dẫn các nhóm thảo luận chọn nội dung, hình thức, phân công thực hiện 
(với HS thực hành theo nhóm) và giao nhiệm vụ theo câu lệnh ở SGK Mĩ thuật 4, 
trang 52.

− GV lưu ý phần Gợi ý ở SGK Mĩ thuật 4, trang 52 khi tổ chức các hoạt động đối với 
những HS còn lúng túng, chưa xác định cách thức để thực hiện SPMT của mình. 
Khi gợi ý, GV cho HS xem lại một số hình ảnh và SPMT có liên quan đến chủ đề để 
củng cố lại kiến thức, kĩ năng:

+ Phân tính hình tham khảo trong SGK Mĩ thuật 4, trang 51, 52.

+ Quan sát, nhận xét một số SPMT trong sách hoặc GV chuẩn bị thêm (có hình ảnh, 
màu sắc đẹp mắt).

Hoạt động 3: Thảo luận

a) Mục tiêu

Biết cách nhận xét, đánh giá SPMT của bạn, của nhóm qua phần trả lời câu hỏi gợi ý 
trong SGK.

b) Nội dung

− GV hướng dẫn HS quan sát SPMT của bạn, nhóm đã thực hiện.

− HS thảo luận theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Mĩ thuật 4, trang 53.

c) Sản phẩm

− HS trả lời được câu hỏi phù hợp với SPMT được hỏi.

− Trình bày được cảm nhận về SPMT của mình, của bạn đã thực hành. 

d) Tổ chức thực hiện

− Thông qua SPMT của cá nhân/ nhóm ở hoạt động Thể hiện, GV cho HS thực hiện 
thảo luận theo câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4, trang 53.
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+ Màu sắc trong SPMT thể hiện sắc độ đậm – nhạt, làm nổi bật nội dung, hoạt động 
hoặc không khí muốn thể hiện trong SPMT.

 − GV tóm tắt: 

+ Có rất nhiều hình thức và nội dung để lựa chọn khi thực hiện chủ đề Môi trường 
xanh – sạch – đẹp như: vẽ; xé, dán; đắp nổi đất nặn, nặn tạo dáng,,... hoặc kết hợp 
nhiều chất liệu và hình thức khác nhau.

+ Muốn tạo được SPMT đẹp, cần chú ý đến cách sắp xếp các hình ảnh chính – phụ sao 
cho cân đối, rõ nội dung đã chọn, cũng như tạo thêm các chi tiết phụ cho SPMT thêm 
sinh động.

+ Việc lựa chọn hình ảnh, chất liệu, hình thức thể hiện nên theo sự liên tưởng và khả 
năng thực hiện của mỗi cá nhân hoặc dựa trên sự thống nhất bàn bạc của các nhóm 
khi tham gia hoạt động nhóm.

Hoạt động 2: Thể hiện

a) Mục tiêu

- HS tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT 2D, 3D về chủ đề.

- HS thực hiện được SPMT thể hiện về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp.

b) Nội dung

HS tìm hiểu cách thực hiện và thực hành sử dụng chất liệu khác nhau để tạo hình 
SPMT yêu thích thể hiện về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp.

c) Sản phẩm

SPMT về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp.

d) Tổ chức thực hiện

− GV tổ chức cho HS tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT về chủ đề Môi trường 
xanh – sạch – đẹp từ vật liệu sẵn có, SGK Mĩ thuật 4, trang 51 qua các câu hỏi:

+ Ý tưởng thể hiện SPMT là gì?

+ SPMT được tạo nên từ những vật liệu gì? Em đã thực hành tạo SPMT với những vật 
liệu nào?

+ Nếu được điều chỉnh, em sẽ thêm hay bớt hình gì để SPMT thể hiện rõ hơn về chủ đề 
Môi trường xanh – sạch – đẹp?

− GV tổ chức cho HS tìm hiểu các bước gợi ý thực hiện SPMT về chủ đề Môi trường 
xanh – sạch – đẹp bằng hình thức vẽ màu nước, SGK Mĩ thuật 4, trang 52 qua các 
câu hỏi:
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+ Hình ảnh trong SPMT thể hiện hoạt động bảo vệ môi trường nào?

+ Hoà sắc chính trong tranh có gam màu chủ đạo là gì?

+ Theo em, cách thể hiện bức tranh về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp đã phù 
hợp chưa? Vì sao?

− GV tóm tắt: 

+ Có rất nhiều cách để thể hiện về chủ đề Môi trường xanh – sạch – đẹp như tạo SPMT 
2D, 3D với những vật liệu sẵn có.

+ Để thực hiện SPMT hiệu quả, cần có ý tưởng và lựa chọn hình thức thể hiện phù hợp 
với khả năng thực hiện của bản thân.

- GV hướng dẫn các nhóm thảo luận chọn nội dung, hình thức, phân công thực hiện 
(với HS thực hành theo nhóm) và giao nhiệm vụ theo câu lệnh ở SGK Mĩ thuật 4, 
trang 52.

− GV lưu ý phần Gợi ý ở SGK Mĩ thuật 4, trang 52 khi tổ chức các hoạt động đối với 
những HS còn lúng túng, chưa xác định cách thức để thực hiện SPMT của mình. 
Khi gợi ý, GV cho HS xem lại một số hình ảnh và SPMT có liên quan đến chủ đề để 
củng cố lại kiến thức, kĩ năng:

+ Phân tính hình tham khảo trong SGK Mĩ thuật 4, trang 51, 52.

+ Quan sát, nhận xét một số SPMT trong sách hoặc GV chuẩn bị thêm (có hình ảnh, 
màu sắc đẹp mắt).

Hoạt động 3: Thảo luận

a) Mục tiêu

Biết cách nhận xét, đánh giá SPMT của bạn, của nhóm qua phần trả lời câu hỏi gợi ý 
trong SGK.

b) Nội dung

− GV hướng dẫn HS quan sát SPMT của bạn, nhóm đã thực hiện.

− HS thảo luận theo các câu hỏi gợi ý trong SGK Mĩ thuật 4, trang 53.

c) Sản phẩm

− HS trả lời được câu hỏi phù hợp với SPMT được hỏi.

− Trình bày được cảm nhận về SPMT của mình, của bạn đã thực hành. 

d) Tổ chức thực hiện

− Thông qua SPMT của cá nhân/ nhóm ở hoạt động Thể hiện, GV cho HS thực hiện 
thảo luận theo câu hỏi trong SGK Mĩ thuật 4, trang 53.
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−  Quá trình thảo luận, GV có thể đưa thêm các gợi ý dựa theo SPMT thực tế để HS 
nhận biết rõ hơn về hoạt động bảo vệ, gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp thông qua 
SPMT:

+ Em thể hiện hoạt động bảo vệ môi trường nào? Vì sao em lại lựa chọn hoạt động này 
để thể hiện SPMT? 

+  Tạo hình ở SPMT nào gây ấn tượng nhất với em? Vì sao?

+  Hoà sắc trong bức tranh nào em thích nhất? Đó là sự kết hợp của những màu nào?

Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu

− HS thực hiện được việc tạo hình và trang trí được một đồ gia dụng từ những vật liệu 
sẵn có.

− Hình thành khả năng kết nối kiến thức, kĩ năng của môn học để tạo SPMT gắn với 
sinh hoạt hằng ngày của bản thân.

− Nhận biết và vận dụng yếu tố chấm, nét để tạo ra SPMT phục vụ đời sống từ những 
vật liệu sẵn có.

b) Nội dung

− GV tổ chức cho HS quan sát, phân tích cách tạo hình và trang trí giỏ và chậu cây từ 
những vật liệu sẵn có.

− HS thực hiện tạo hình SPMT theo yêu cầu.

c) Sản phẩm

Tạo đươc một đồ gia dụng từ những vật liệu sẵn có.

d) Tổ chức thực hiện

- GV cho HS quan sát các bước tạo hình, trang trí một SPMT trong SGK Mĩ thuật 4 
trang 54. Khi phân tích, GV chú ý đến các bước:

+ Lựa chọn vật liệu để tạo dạng sản phẩm từ những vật liệu tái sử dụng (chai nhựa).

+ Lựa chọn hình để trang trí: trang trí theo hình yêu thích.

- GV lưu ý cho HS về ki ̃thuật thực hiện:

+ Từ chiếc chai nhựa, cắt tạo hình chiếc giỏ, chậu cây.

+ Sử dụng dây gắn 2 bên thành giỏ để có thể sử dụng treo. Gắn kết 2 vật liệu nhựa 
bằng keo dán nhựa hoặc ghim.

+Sử dụng màu acrylic vẽ trang trí để tránh bị phai màu khi sử dụng.

- Qua đó, GV gợi ý các bước thực hiện SPMT ứng dụng, đó là:
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+ Xác định SPMT sẽ sử dụng vào việc gì?

+ Vật liệu nào sẽ dùng để thực hiện SPMT? 

+ Tạo hình dáng của SPMT.

+ Trang trí SPMT.

- GV có thể cho HS quan sát và tham khảo thêm một số SPMT minh hoạ khác do GV 
chuẩn bị thêm để nhận biết về hình thức thực hiện và các cách trang trí khác nhau.

- Căn cứ điều kiện tổ chức lớp học, GV có thể cho HS làm việc cá nhân, nhóm. 

- Khi HS thực hành, GV quan sát, hỗ trợ bằng lời nói để HS hoàn thành được sản phẩm.

Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

- GV tổ chức cho HS trưng bày SPMT cá nhân/ nhóm, chia sẻ cảm nhận của bản thân 
và giới thiệu theo một số gợi ý sau:

+ Nhóm em/ em đã sử dụng những hình ảnh, màu sắc, chất liệu nào để tạo hình và 
trang trí SPMT?

+ Trong các SPMT đã thực hiện, em thích sản phẩm nào nhất? Tại sao? 

+ Hãy trình bày công năng sử dụng (SPMT dùng vào việc gì?) và tính thẩm mĩ (hình, 
màu được trang trí) của SPMT em đã thực hiện với bạn bè, người thân trong gia đình.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá SPMT trên cơ sở động viên, khích lệ HS.



38
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

46

+ Xác định SPMT sẽ sử dụng vào việc gì?

+ Vật liệu nào sẽ dùng để thực hiện SPMT? 

+ Tạo hình dáng của SPMT.

+ Trang trí SPMT.

- GV có thể cho HS quan sát và tham khảo thêm một số SPMT minh hoạ khác do GV 
chuẩn bị thêm để nhận biết về hình thức thực hiện và các cách trang trí khác nhau.

- Căn cứ điều kiện tổ chức lớp học, GV có thể cho HS làm việc cá nhân, nhóm. 

- Khi HS thực hành, GV quan sát, hỗ trợ bằng lời nói để HS hoàn thành được sản phẩm.

Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

- GV tổ chức cho HS trưng bày SPMT cá nhân/ nhóm, chia sẻ cảm nhận của bản thân 
và giới thiệu theo một số gợi ý sau:

+ Nhóm em/ em đã sử dụng những hình ảnh, màu sắc, chất liệu nào để tạo hình và 
trang trí SPMT?

+ Trong các SPMT đã thực hiện, em thích sản phẩm nào nhất? Tại sao? 

+ Hãy trình bày công năng sử dụng (SPMT dùng vào việc gì?) và tính thẩm mĩ (hình, 
màu được trang trí) của SPMT em đã thực hiện với bạn bè, người thân trong gia đình.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá SPMT trên cơ sở động viên, khích lệ HS.
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PHỤ LỤC
(THEO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG  

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GDPT)

I  PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN MĨ THUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường về môn Mĩ thuật

1.1. Khái niệm kế hoạch giáo dục nhà trường môn học Mĩ thuật

Mĩ thuật là môn thuộc loại hình nghệ thuật, được học từ lớp 1 đến lớp 12. Đây là 
một môn học trong chương trình GDPT.

Giáo dục mĩ thuật trong nhà trường phổ thông góp phần hình thành, phát triển ở 
HS các phẩm chất chủ yếu và các năng lực chung, trọng tâm là phát triển năng lực mĩ 
thuật − biểu hiện của năng lực thẩm mĩ với các thành phần sau: quan sát và nhận thức, 
sáng tạo và ứng dụng, phân tích và đánh giá; trên cơ sở đó giáo dục cho HS ý thức tôn 
trọng, kế thừa giá trị văn hoá, nghệ thuật dân tộc, tiếp cận giá trị thẩm mĩ thời đại, phù 
hợp với sự phát triển xã hội.

Quan niệm về kế hoạch bài dạy:
Trong hoạt động của tổ chuyên môn ở trường Tiểu học có nhiều loại kế hoạch được 

xây dựng và thực hiện, trong đó có 2 loại kế hoạch phổ biến đó là Kế hoạch giáo dục 
môn học và  Kế hoạch giáo dục cá nhân. Theo đó:

Kế hoạch giáo dục môn học là bản dự kiến kế hoạch triển khai hoạt động dạy học 
và giáo dục của môn học do tổ chuyên môn phụ trách trong một năm học nhằm thực 
hiện những mục tiêu chung về dạy học và giáo dục môn học, góp phần thực hiện 
nhiệm vụ và đáp ứng mục tiêu của kế hoạch giáo dục nhà trường.

Kế hoạch giáo dục cá nhân là bản dự kiến của GV về những công việc sẽ làm 
trong năm học với mục tiêu cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành cụ thể, nhằm 
phát triển những ý tưởng cá nhân phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chuyên 
môn và của nhà trường.

1.2. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Mĩ thuật 

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục mĩ thuật là một bước cụ thể hoá các chủ trương, 
kế hoạch ở mức khái quát, vì thế nó là khâu quan trọng để thực hiện mục tiêu chung 
một cách hiệu quả.

Căn cứ yêu cầu cần đạt của chương trình, kế hoạch giáo dục mĩ thuật được xây 
dựng và phát triển phù hợp với điều kiện và đặc điểm của nhà trường, địa phương và 
đối tượng HS. 
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Việc lập kế hoạch giúp chỉ ra những công việc cần làm trong năm học để có sự 
chuẩn bị một cách phù hợp và lộ trình hoàn thành chúng, mặt khác kế hoạch giáo dục 
mĩ thuật cũng là cơ sở để cán bộ quản lý theo dõi đôn đốc việc thực hiện cũng như 
đánh giá kết quả đạt được theo mục tiêu mà kế hoạch đã đề ra. 

Đối với GV, kế hoạch giáo dục mĩ thuật là căn cứ trực tiếp để triển khai việc thực hiện 
dạy học của mỗi GV. Dựa vào kế hoạch, GV có cơ sở dể xây dựng kế hoạch bài học cụ 
thể. Có thể nói, kế hoạch giáo dục mĩ thuật giống như một cầu nối giữa mục tiêu của 
chương trình với các bài học cụ thể. Kế hoạch giáo dục xây dựng khoa học, sát với điều 
kiện thực tế sẽ giúp GV triển khai dạy học phù hợp với đối tượng một cách hiệu quả. 

1.3. Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Mĩ thuật

Thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông 2018, HS được 
cung cấp kiến thức, kĩ năng theo chuẩn chương trình giáo dục phổ thông nhằm hình 
thành, phát triển các phẩm chất, năng lực.

Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các môn học và các 
hoạt động giáo dục.

Tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục không ít hơn thời lượng 
quy định trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo biên chế thời gian năm học.

Đảm bảo tính phù hợp với đối tượng và điều kiện cụ thể của từng trường, từng 
địa phương.

1.4. Vai trò của GV trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Mĩ thuật

Mỗi GV mĩ thuật đều phải có trách nhiệm và chủ động xây dựng kế hoach dạy học 
mĩ thuật để góp vào kế hoạch bài dạy của tổ, khối chuyên môn (các trường Tiểu học 
biên chế tổ chuyên môn theo khối lớp không có tổ mĩ thuật riêng). Tuy nhiên, GV mĩ 
thuật cũng phải nắm bắt các nguyên tắc, cấu trúc, quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy 
mĩ thuật để góp vào hoàn thiện kế hoạch (Tổ khối).

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật khi được phê duyệt bởi ban giám hiệu nhà trường 
sẽ là căn cứ để GV triển khai thực hiện. Mỗi GV có thể cụ thể hoá kế hoạch môn học 
thành kế hoạch cá nhân phù hợp thực trạng các lớp học, để thực hiện các nhiệm vụ 
dạy học đạt kết quả cao nhất.

1.5. Cấu trúc và nội dung của kế hoạch giáo dục nhà trường môn Mĩ thuật

Phần căn cứ
Đây là điểm tựa pháp lí cho việc đề xuất các nội dung của kế hoạch. tổ chuyên môn 

cần nghiên cứu, nắm vững các cơ sở pháp lí đề xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, 
bao gồm:
− Nghị quyết của các cấp ủy đảng chính quyền (có liên quan đến phát triển giáo dục);
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− Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học của ngành (được ban hành bởi các cơ 
quan quản lý nhà nước về giáo dục(Bộ, Sở, Phòng);

− Nghị quyết chi, đảng bộ nhà trường;
− Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường (nếu đã có).

Lưu ý: các căn cứ chỉ chọn những cơ sở pháp lí sát với nhiệm vụ chính trị của 
nhà trường.

Phần nội dung chính
Nội dung của kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật gồm 5 vấn đề:
Đặc điểm tình hình
− Bối cảnh năm học, thuận lợi khó khăn, thời cơ thách thức.
− Nêu tình hình thực tế (đánh giá kết quả về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 

trước điểm mạnh/ điểm yếu, thuận lợi/ khó khăn cơ bản của địa phương, của nhà 
trường, của tổ chuyên môn).

(1) Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản (của các nhiệm vụ) tổ chuyên môn 
phải thực thi trong năm học;

(2) Các giải pháp thực hiện từng nhiệm vụ;
(3) Xác định lộ trình thực hiện và cách thức kiểm tra, đánh giá;
(4) Những đề xuất, kiến nghị.

1.6. Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Mĩ thuật

Bước 1: Dự thảo kế hoạch
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ của nhà trường để viết dự thảo kế hoạch năm 

học thông qua các công việc cụ thể:
(1) Thu thập phân tích thông tin:
−	 Sứ mệnh tầm nhìn của nhà trường;
−	 Định hướng của nhà trường trong năm học mới;
−	 Những văn bản pháp luật quy định, quy chế mới có liên quan đến hoạt động 

chuyên môn;
−	 Các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của GV;
−	 Thông tin về quản lý dạy học, định hướng về dạy học phát triển phẩm chất, năng 

lực cho HS;
−	 Thông tin về HS, số lượng, chất lượng, những năng lực đặc biệt, hoàn cảnh đặc 

biệt của từng HS;
−	 Thông tin về đội ngũ GV bộ môn Mĩ thuật, số lượng, chất lượng, năng lực,…

hoàn cảnh;
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−	 Thông tin về điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, môi trường giáo dục thẩm 
mĩ. Đặc thù văn hoá địa phương, mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng;

−	 Trên cơ sở các thông tin thu thập được, phân tích đánh giá thuận lợi khó khăn, 
nguyên nhân, kết quả đã đạt được trong việc thực hiện kế hoạch năm học trước.

(2)	 Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới
−	 Đưa ra các vấn đề cần giải quyết trong năm học mới, xác định theo thứ tự ưu tiên;
−	 Xác định mục tiêu cho các lĩnh vực hoạt động trong năm học;
−	 Căn cứ vào mục tiêu, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để lựa chọn các các giải 

pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
(3) Xây dựng các chỉ tiêu
−	 Mỗi nhiệm vụ đã được xác định đều phải có yêu cầu cần đạt và chỉ tiêu cụ thể;
−	 Việc xây dựng các yêu cầu phải đảm bảo tính khách quan, phù hợp với điều kiện 

thực tế, các chỉ tiêu đưa ra phải đảm bảo tính phát triển và tính thống nhất với 
mục tiêu.

(4)	 Xác định các biện pháp thực hiện.
−	 Xác định các biện pháp thực hiện là xây dựng các phương án, cách thức tác động 

để đạt được mục tiêu, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế của 
năm học trước;

−	 Các biện pháp đề xuất phải phù hợp với năng lực của GV, hoàn cảnh, điều kiện 
thực tế của nhà trường của địa phương;

−	 Các biện pháp đề xuất phải phù hợp với chủ trương đường lối chính sách của 
Đảng, nhà nước, của ngành;

−	 Khi đề xuất các biện pháp cần phân tích lường trước những thuận lợi, khó khăn, 
những rào cản sẽ nảy sinh trong quá trình thực hiện để có những phương án dự 
phòng giúp cho việc thực hiện mục tiêu mà kế hoạch đề ra đạt kết quả cao nhất.

(5)	 Dự kiến bố trí công việc và thời gian thực hiện.
−	 Xác định rõ thời điểm, thời lượng và lộ trình thực hiện các công việc trong năm học;
−	 Xác định các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện kế hoạch;
−	 Công tác phối hợp để thực hiện kế hoạch.
Bước 2: Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể

Gửi dự thảo cho các thành viên (trong tổ khối) để họ nghiên cứu. Việc này giúp các 
thành viên trong tổ nghiên cứu về những nội dung thích hợp có thể tích hợp trong dạy 
học và các hoạt động giáo dục mĩ thuật.

Bổ sung và thống nhất đưa vào kế hoạch những nội dung tích hợp liên môn theo 
chủ đề, chủ điểm. 
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Bước 3: Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch
Thống nhất, điều chỉnh, và hoàn thiện kế hoạch trình hiệu trưởng phê duyệt.

Bước 4: Gửi dự thảo cho Hiệu trưởng phê duyệt
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của nhà trường, hiệu trưởng phê 

duyệt kế hoạch môn học trên cơ sở xem xét các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp 
với điều kiện thực tế và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bước 5: Công bố và thực hiện
Công khai kế hoạch cho toàn thể GV, tổ chức thực hiện theo lộ trình, thường xuyên 

kiểm tra đôn đốc thực hiện qua công tác tự đánh giá, bổ sung kịp thời những nội dung, 
điều kiện cho thực sự phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

1.7. Tiêu chí đánh giá Kế hoạch giáo dục nhà trường môn học/Hoạt động giáo dục

Việc giám sát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục Mĩ thuật được thực hiện 
thường xuyên trong suốt năm học kết hợp với hoạt động tự đánh giá trong quản lí chất 
lượng trường Tiểu học. GV đóng vai trò quan trọng là người thực hiện kế hoạch giáo 
dục mĩ thuật và cũng là người giám sát, đánh giá và phản hồi để điều chỉnh, xây dựng 
kế hoạch giáo dục môn học: 
–	 Đánh giá mức độ đạt được hay chưa đạt được của kế hoạch giáo dục mĩ thuật so với 

các yêu cầu đặt ra của mục tiêu hoạt động, để khẳng định tính phù hợp của kế hoạch 
giáo dục mĩ thuật với đối tượng HS, điều kiện của nhà trường và địa phương.

– 	 Kế hoạch phải đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các 
môn học và các hoạt động giáo dục. Thời lượng của các môn học phải đảm bảo theo 
quy định của chương trình giáo dục phổ thông 2018;

–	 Hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, theo biên chế thời gian năm học.
Đánh giá kế hoạch giáo dục trên cơ sở  động viên sự nỗ lực vươn lên của tập thể, 

khích lệ sự đoàn kết, hợp tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của tập thể. Đó 
cũng là những căn cứ để đánh giá trình độ phát triển của tập thể, là cơ sở giúp GV tìm 
tòi các biện pháp phù hợp để xây dựng và phát triển tập thể HS,…

2. Định hướng thực hiện kế hoạch

2.1. Yêu cầu, tài liệu phương tiện

Yêu cầu: HS phải chuẩn bị sách, các đồ dùng phục vụ học tập.
Tài liệu phương tiện: Phòng học bộ môn, phương tiện nghe nhìn, đồ dùng dạy học, 

hoạ cụ,…

2.2. Phương pháp giáo dục

− 	Tích hợp, lồng ghép nội dung lí thuyết trong thực hành, thảo luận; kết hợp liên hệ 
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kiến thức, kĩ năng của môn Mĩ thuật với kiến thức, kĩ năng của các môn học, hoạt 
động giáo dục khác một cách phù hợp, thiết thực.

− 	Chú trọng dạy học trải nghiệm; vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy 
học và các hình thức tổ chức, không gian hoạt động học tập nhằm huy động kiến 
thức, kinh nghiệm, kích thích trí tưởng tượng, tư duy hình ảnh thẩm mĩ của HS, 
tạo cơ hội để HS được vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực hành, thể nghiệm ý 
tưởng sáng tạo và đưa các sản phẩm sáng tạo vào đời sống.

− 	Khai thác, sử dụng hợp lí thiết bị dạy học, mạng Internet; tận dụng môi trường 
giáo dục, các chất liệu, vật liệu sẵn có ở địa phương.

2.3. Đánh giá 

− 	Đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng lực thẩm mĩ và sự tiến bộ của HS thông 
qua các hoạt động thực hành, thảo luận, trưng bày sản phẩm.

− 	Đánh giá phẩm chất của HS trong giáo dục mĩ thuật chủ yếu bằng định tính, thông 
qua quan sát, ghi chép nhận xét bằng lời về thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của 
HS khi tham gia các hoạt động mĩ thuật. 

− 	Đánh giá năng lực đặc thù của môn học thông qua đánh giá các thành phần của 
năng lực thẩm mĩ trên cở sở sự tiến bộ của HS, kết quả và quá trình hình thành các 
SPMT.

− 	Đa dạng hoá các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá thường xuyên đối với tất 
cả HS bằng các hình thức khác nhau như: Đánh giá qua quan sát, nhận xét bằng lời, 
đánh giá qua sản phẩm học tập,... Tạo cơ hội để HS được tham gia vào quá trình 
đánh giá kết quả giáo dục.
Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính thông qua đánh giá 

thường xuyên, định kì trên cơ sở đó tổng hợp việc đánh giá chung về phẩm chất,  
năng lực và sự tiến bộ của HS.

II  MỘT SỐ GỢI Ý PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH BÀI DẠY CHỦ ĐỀ

Trên cơ sở các chuyên đề dạy học đã được xây dựng, tổ/ nhóm chuyên môn phân 
công GV thực hiện bài học để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy. Khi dự 
giờ cần tập trung quan sát hoạt động học của HS thông qua việc tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau:
− 	Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Nhiệm vụ rõ ràng và phù hợp với khả năng của HS 

thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà HS phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; 
hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức 
của HS; đảm bảo cho tất cả HS tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

− 	Thực hiện nhiệm vụ học tập: Khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện 
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nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của HS và có biện pháp hỗ 
trợ phù hợp, hiệu quả; không có HS bị “bỏ quên”.

− 	Báo cáo kết quả và thảo luận: Hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và 
kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho HS trao đổi, thảo luận 
với nhau về nội dung học tập; xử lý những tình huống sư phạm nảy sinh một cách 
hợp lí.

− 	 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
HS; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo 
luận của HS; chính xác hoá các kiến thức mà HS đã học được thông qua hoạt động.
Mỗi chủ đề được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập có thể được 

thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể chỉ thực hiện được 
một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử 
dụng. Khi dự một giờ dạy, GV cần phải đặt nó trong toàn bộ tiến trình dạy học của chủ 
thể đã thiết kế.

1. Các bước phân tích hoạt động học của HS

Quá trình dạy học mỗi chủ đề được thiết kế thành các hoạt động học của HS dưới 
dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. 
HS tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự 
hướng dẫn của GV. Phân tích giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt 
động học của HS, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động 
học cho HS của GV.

2. Các tiêu chí phân tích bài học

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau:

Nội dung Tiêu chí

1.Kế hoạch  
và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội 
dung và phương pháp được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và 
SPMT cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng 
để tổ chức các hoạt động học của HS 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra đánh giá trong quá trình 
tổ chức hoạt động học của HS 
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2. Tổ chức hoạt 
động học cho HS 

Mức độ sinh động, hấp dẫn của phương pháp và hình thức 
chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn 
của HS.

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến 
khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ hiệu quả hoạt động của GV trong việc tổng hợp, phân 
tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của HS.

3. Hoạt động của 
HS 

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của 
tất cả HS trong lớp.

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo 
luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện 
nhiệm vụ học tập của HS.

3. Phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp 
dạy học được sử dụng.
(1)	 Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Tình huống mở đầu nhằm 
huy động kiến thức/ kĩ 
năng đã có của HS nhưng 
chưa tạo được mâu thuẫn 
nhận thức để đặt ra vấn đề/ 
câu hỏi chính của bài học.

Tình huống mở đầu chỉ có 
thể giải quyết một phần 
hoặc phỏng đoán được kết 
quả nhưng chưa lí giải 
được đầy đủ bằng kiến 
thức/ kĩ năng đã có của 
HS; tạo được mâu thuẫn 
nhận thức.

Tình huống mở đầu gần 
gũi với kinh nghiệm sống 
của HS và chỉ có thể được 
giải quyết một phần hoặc 
phỏng đoán được kết quả 
nhưng chưa lí giải được đầy 
đủ bằng kiến thức/ kĩ năng 
cũ; đặt ra được vấn đề/ câu 
hỏi chính của bài học.
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(2) Hình thành kiến thức mới

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Kiến thức được trình bày 
rõ ràng, tường minh bằng 
kênh chữ/ kênh hình/ 
kênh tiếng.
− Có câu hỏi/ lệnh cụ thể 
cho HS hoạt động để tiếp 
thu kiến thức mới.

− Kiến thức mới được thể 
hiện trong kênh chữ/ kênh 
hình/ kênh tiếng.
− Có câu hỏi/ lệnh cụ thể 
cho HS hoạt động để tiếp 
thu kiến thức mới và giải 
quyết được đầy đủ tình 
huống/ câu hỏi/ nhiệm vụ 
mở đầu.

− Kiến thức mới được thể 
hiện bằng kênh chữ/ kênh 
hình/ kênh tiếng gắn với 
vấn đề cần giải quyết; tiếp 
nối với vấn đề/ câu hỏi 
chính của bài học để HS 
tiếp thu và giải quyết được 
vấn đề/ câu hỏi chính của 
bài học.

(3)	 Hình thành kĩ năng mới/ luyện tập

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Có câu hỏi, bài tập vận 
dụng trực tiếp những kiến 
thức mới học nhưng chưa 
nêu rõ lí do, mục đích của 
mỗi câu hỏi/ bài tập.

Hệ thống câu hỏi/ bài tập 
được lựa chọn thành hệ 
thống; mỗi câu hỏi/ bài tập 
có mục đích cụ thể, nhằm 
rèn luyện các kiến thức/ kĩ 
năng cụ thể.

Hệ thống câu hỏi/ bài tập 
được lựa chọn thành hệ 
thống, gắn với tình huống 
thực tiễn; mỗi câu hỏi/ bài 
tập có mục đích cụ thể 
nhằm rèn luyện các kiến 
thức/ kĩ năng cụ thể.

(4) Vận dụng, mở rộng kiến thức 

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Có yêu cầu HS liên hệ thực 
tế/ bổ sung thông tin liên 
quan nhưng chưa mô tả rõ 
sản phẩm vận dụng/ mở 
rộng mà HS phải thực hiện.

Nêu rõ yêu cầu và mô tả rõ 
sản phẩm vận dụng/ mở 
rộng mà HS phải thực 
hiện.

Hướng dẫn để HS tự xác 
định vấn đề, nội dung, 
hình thức thể hiện của sản 
phẩm vận dụng/ mở rộng.
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Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được 
của mỗi nhiệm vụ học tập:

Mức 1 Mức 2 Mức 3

− Mục tiêu của mỗi hoạt 
động học và sản phẩm học 
tập mà HS phải hoàn thành 
trong mỗi hoạt động đó 
được mô tả rõ ràng.
− Chưa nêu rõ phương 
thức hoạt động của HS/ 
nhóm HS nhằm hoàn 
thành sản phẩm học tập đó.

− Mục tiêu và sản phẩm 
học tập mà HS phải hoàn 
thành trong mỗi hoạt động 
học được mô tả rõ ràng.
− Phương thức hoạt động 
học được tổ chức cho HS 
trình bày rõ ràng, cụ thể, 
thể hiện được sự phù hợp 
với sản phẩm học tập cần 
hoàn thành. 

− Mục tiêu, phương thức 
hoạt động và sản phẩm 
học tập mà HS phải hoàn 
thành trong mỗi hoạt động 
được mô tả rõ ràng;
− Phương thức hoạt động 
học được tổ chức cho HS 
thể hiện đước sự phù hợp 
với sản phẩm học tập và 
đối tượng HS.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt 
động học của HS: 

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Thiết bị dạy học và học liệu 
thể hiện được sự phù hợp 
với sản phẩm học tập mà 
HS phải hoàn thành nhưng 
chưa mô tả rõ cách thức 
mà HS hành động với thiết 
bị dạy học và học liệu đó.

Thiết bị dạy học và học liệu 
thể hiện được sự phù hợp 
với sản phẩm học tập mà 
HS phải hoàn thành; mô tả 
cụ thể, rõ ràng cách thức 
mà HS hành động (đọc/ 
viết/ nghe/ nhìn/ thực 
hành với thiết bị dạy học 
và học liệu đó.

Thiết bị dạy học và học liệu 
thể hiện được sự phù hợp 
với sản phẩm học tập mà 
HS phải hoàn thành; cách 
thức mà HS hành động 
(đọc/ viết/ nghe/ nhìn/ 
thực hành) với thiết bị dạy 
học và học liệu đó được 
mô tả cụ thể, rõ ràng, phù 
hợp với kĩ thuật dạy học 
tích cực được sử dụng.

Mức độ hợp lí cả phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động 
học của HS:

Mức 1 Mức 2 Mức 3

Phương thức đánh giá sản 
phẩm học tập mà HS phải 
hoàn thành trong mỗi 
hoạt động học được mô tả 
nhưng chưa có phương án 
kiểm tra trong quá trình 
hoạt động học tập của HS. 

Phương án kiểm tra, đánh 
giá quá trình hoạt động 
học và sản phẩm học tập 
của HS được mô tả rõ, 
trong đó có thể hiện rõ các 
tiêu chí cần đạt của sản 
phẩm học tập trong các 
hoạt động học.

Phương án kiểm tra, đánh 
giá quá trình hoạt động 
học và sản phẩm học tập 
của HS được mô tả rõ, 
trong đó thể hiện rõ các 
tiêu chí cần đạt của các sản 
phẩm học tập cuối cùng 
của các hoạt động học. 
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